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Giới thiệu về Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu Quận Columbia
Vai trò của Chương trình Giảng dạy

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu không có ý định thay thế mô hình chương 
trình giảng dạy hiện nay được sử dụng bởi nhiều chương trình. Tuy 
nhiên, các tiêu chuẩn được dự định để sử dụng làm hướng dẫn cho các 
chương trình nhằm lựa chọn và làm thước đo chất lượng thực hiện cho 
một chương trình giảng dạy phù hợp. Để đạt được kết quả mong muốn 
cho trẻ, chương trình giảng dạy, thực hành trong lớp và các phương pháp 
tiếp cận phải được lên kế hoạch cẩn thận, phát triển phù hợp, toàn diện 
và đáp ứng tính văn hóa, ngôn ngữ. Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Trẻ 
em (NAEYC) và Chuyên Gia Hiệp hội Mầm non Quốc gia trong Sở Giáo 
dục Tiểu Bang (NAECS/SDE) đã xác định các chỉ tiêu của chương trình 
giảng dạy hiệu quả:

• Trẻ năng động và tích cực tham gia hoạt động.
• Mục tiêu rõ ràng và được chia sẻ bởi tất cả mọi người.
• Chương trình Giảng dạy dựa trên các bằng chứng cụ thể.
• Nội dung có giá trị được học thông qua nghiên cứu và tập 

 trung, giảng dạy có chủ ý.
• Chương trình Giảng dạy xây dựng trên quá trình học tập và 

 kinh nghiệm trước đó.
• Chương trình Giảng dạy toàn diện.
• Các chuẩn mực nghề nghiệp xác thực nội dung đối tượng vấn 

 đề của chương trình giảng dạy. 
• Chương trình giảng dạy đem lại lợi ích cho trẻ.

Vai trò của Đánh giá

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu không có nghĩa là sẽ được sử dụng như một 
công cụ đánh giá. Thay vào đó, các chương trình nên sử dụng một hệ 
thống đánh giá liên kết với chương trình giảng dạy của họ và điều đó sẽ 
cũng cấp dữ liệu về sự tiến bộ của trẻ trong việc đáp ứng các Tiêu chuẩn. 
Đánh giá là một quá trình liên tục thu thập thông tin về trẻ nhằm hỗ trợ 
việc học của trẻ. Mục đích chính của đánh giá là

• để hiểu mỗi bé riêng biệt- bé biết gì và có thể làm được gì liên 
 quan đến mục tiêu học tập;

• để lập kế hoạch các hoạt động và hướng dẫn cho từng bé một 
 và cho một nhóm các bé.

• để theo dõi sự tiến bộ của bé và đảm bảo rằng tất cả các bé có 
 tiến triển trong mọi lĩnh vực; và

• để soạn thảo báo cáo cho các gia đình, nhà tài trợ và các bên 
 quan tâm khác.

Phiên bản sửa đổi của Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu Quận Columbia nhằm 
đáp ứng sự phát triển của phong trào tiêu chuẩn trong giáo dục mầm non 
trên cả nước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Tiêu chuẩn Học tập Ban 
đầu Quận Columbia cho thấy sự liên tục của việc học tập và phát triển kỳ 
vọng của tất cả trẻ nhỏ, từ  sơ sinh cho đến lớp 3. Chúng bao gồm sự liên kết 
với các Tiêu chuẩn Nhà nước Cốt lõi Chung cho Anh Ngữ và Toán học 
(2010). Các tiêu chuẩn cũng được căn chỉnh với Khuôn khổ Sự phát triển và 
Học tập Khởi đầu củaTrẻ em (2010), do đó đảm bảo rằng tất cả trẻ em sẽ 
nhận được cùng một sự hướng dẫn theo tiêu chuẩn bất kể chương trình bảo 
trợ nào. Các dự án liên kết chương trình giảng dạy được chỉ đạo bởi Giám 
đốc Bang Hosanna Mahaley và Quản Trị Viên Học tập Ban Đầu Quận 
Columbia, Maxine Maloney và xây dựng trên một khối lượng lớn các công 
việc được tạo ra bởi các bên hữu quan chủ chốt và các chuyên gia trong 
nước.

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu bao gồm các chỉ tiêu cho trẻ sơ sinh, trẻ chập 
chững, trẻ 2 tuổi và trẻ chưa đến tuổi đi học (3 và 4) và đầu ra kỳ vọng cho 
trẻ học mầm non và mẫu giáo Các tiêu chuẩn cung cấp cho các bậc cha mẹ 
và giáo viên một cảm giác về những gì trẻ em cần được biết và có thể làm ở 
các lứa tuổi hoặc lớp khác nhau. Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu tập trung toàn 
diện vào đứa trẻ và bao gồm một loạt các lĩnh vực vì sự học tập và phát triển 
của trẻ em tương quan với nhau và trải qua tất cả các lĩnh vực học tập. Tiêu 
chuẩn Học tập Ban đầu công nhận vai trò thiết yếu của giáo viên trong việc 
hướng dẫn trẻ học tập và phát triển có chủ ý trong một môi trường chất 
lượng cao.

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu nhận ra rằng các chuyên môn mầm non là yếu 
tố quyết định trong quá trình hỗ tr� trẻ em phát triển và học tập. Hiệp hội 
Quốc gia về Giáo dục cho Trẻ Nhỏ (NAEYC) (2009) cung cấp 5 hướng dẫn 
để giải quyết các quá trình ra quyết định này:

1.Tạo ra một cộng đồng quan tâm đến học sinh—Giáo viên tập trung vào 
mối quan hệ của họ với các bé mà họ giảng dạy và các mối quan hệ giữa các 
bé với nhau. Các bé học về những điểm mạnh và nhu cầu của nhau, và làm 
thế nào để tôn trọng và thừa nhận sự khác biệt. Trong cộng đồng quan tâm ở 
lớp học, trẻ em học các kỹ năng tự điều chỉnh khi khám phá và thử nghiệm, 
chia sẻ và cộng tác và xây dựng các sự hiểu biết mới và thu nhận kiến thức 
về thế giới xung quanh.

2. Giảng dạy để nâng cao sự phát triển và học tập—Giáo viên tìm hiểu 
từng trẻ và thành viên gia đình thật kỹ nhằm đáp ứng nhu cầu của các bé.  
Giáo viên sẽ có chủ ý lập các kế hoạch trải nghiệm kết hợp cả sự khởi 
xướng của trẻ và sự hướng dẫn cơ hôi học tập từ giáo viên nhằm cho phép 
trẻ học ở tất cả các lĩnh vực. Giáo viên sẽ sử dụng một loạt các phương pháp 
giảng dạy và học tập nhằm khuyến khích suy nghĩ và định hình học tập, có 
điều chỉnh để phù hợp với mức độ kỹ năng của trẻ. Bởi vì họ nhận ra tầm 
quan trọng của các kinh nghiệm đến t� việc chơi đùa, cũng như là một 
phương tiện để phát triển kỹ năng thực hành, họ xây dựng các cơ hội để các 
trò chơi thâm nhập vào trải nghiệm hàng ngày và giúp trẻ chơi ở mức độ cao 
hơn cho phù hợp.

3. Lập kế hoạch chương trình giảng dạy để đạt được các mục đích quan 
trọng—Giáo viên hiểu và sử dụng chương trình giảng dạy được lập kế 
hoạch và triển khai tốt, cho phép điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của 
từng trẻ một và hướng đến tất cả các lĩnh vực phát triển.

4. Đánh giá s� phát triển và học tập của trẻ em—Giáo viên sử dụng 
những bài tập thực hành thường xuyên được thiết kế để giúp họ lập kế hoạch 
cho quá trình học tập tiếp theo của trẻ và giao tiếp với các thành viên trong 
gia đình.. Giáo viên thu thập những thông tin qua các trải nghiệm trong lớp 
học và sử dụng những thông tin này như là một phần của quy trình đánh giá 
để cải thiện cả việc dạy và học. Nếu đánh giá sàng lọc được sử dụng để xác 
định những trẻ có nhu cầu đặc biệt, theo dõi và giới thiệu trẻ cho chuyên gia 
phù hợp là một phần của quá trình đánh giá.

5. Thiết lập quan hệ tương hỗ đối với các gia đình—Giáo viên hoạt động 
trong một mối quan hệ tương hỗ với các thành viên trong gia đình nhận thấy 
được sự quan trọng của việc tạo ra một môi trường thân thiện cũng như phát 
triển quy trình để liên lạc thường xuyên.

Mục đích và Giá trị của Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu

Mục đích chính của các Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu là đ� đảm bảo rằng trẻ 
em ở Quận Columbia có các trải nghiệm ban đầu phong phú và v�ng chắc 
giúp chuẩn bị cho các bé sự thành công trong trường học và học tập suốt 
đời.

Để đạt được mục đích này, Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu nên được sử dụng 
dưới dạng

• một tài nguyên để hướng dẫn lựa chọn và triển khai các chương 
 trình giảng dạy;

• một trọng tâm để thảo luận cho các gia đình, thành viên cộng đồng 
 và các nhà lập pháp xung quanh việc giáo dục trẻ nhỏ;

• một hướng dẫn để lựa chọn công cụ đánh giá thích hợp cho trẻ em 
 từ nhiều hoàn cảnh với các khả năng khác nhau;

• một hướng dẫn để lập kế hoạch trải nghiệm và hướng dẫn cho  
 phép trẻ tiến triển trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn; và

• một khuôn khổ để lập kế hoạch cho các cơ hội phát triển nghề 
 nghiệp.

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu không nên được sử dụng để

• ủy nhiệm giảng dạy thực hành hoặc tài liệu cụ thể;

• ngăn cản trẻ em vào học mẫu giáo

• loại trừ trẻ dựa vào khuyết tật hoặc ngôn ngữ dùng ở nhà; và

• thiết lập phần thưởng hoặc hình phạt cho đội ngũ nhân sự giáo 
 dục.

Phương pháp đánh giá nên được "phát triển thích hợp, mang 
tính văn hóa và đáp ứng ngôn ngữ, gắn liền với các hoạt 
động thường ngày của trẻ, được hỗ trợ bởi sự phát triển 
chuyên môn, bao gồm gia đình, và kết nối với các mục đích, 
lợi ích cụ thể." Các mục đích bao gồm "(1) đưa ra các quyết 
định về việc dạy và học, (2) xác định các mối quan tâm quan 
trọng có thể đòi hỏi sự can thiệp tập trung đối với cá nhân trẻ, 
và (3) giúp chương trình cải thiện sự can thiệp về giáo dục và 
phát triển. (NAEYC và NAECS/SDS 2003).

Các Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt

Như đã nói đến ở trên, Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu cung cấp hướng dẫn 
về việc lựa chọn và thực hiện một hệ thống chương trình giảng dạy và 
đánh giá cũng như lập kế hoạch cho các trải nghiệm và hướng dẫn cho 
phép tất cả trẻ em tiến triển để đáp ứng các tiêu chuẩn. Điều này bao gồm 
các trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, các bé thể hiện nhiều sự khác biệt về 
nhận thức, ngôn ngữ/giao tiếp, thể chất, xã hội/tình cảm và cảm giác. Các 
sự khác biệt này thường dẫn đến sự điều chỉnh chương trình hoặc môi 
trường trường học, vật liệu và chiến lược giảng dạy. Bởi vì mỗi bé đều 
cho thấy phong cách học tập của mình, kỹ năng và sở thích theo những 
cách độc đáo, các kiểu điều chỉnh cần thiết được xác định riêng biệt cho 
mỗi trẻ dựa theo Chương Trình Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) hoặc 
Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP). Việc điều chỉnh cung cấp các 
cách để trẻ có các nhu cầu đặc biệt phát triển điểm mạnh và bù đắp cho 
sự khác biệt trong học tập khi trẻ cố gắng để đạt được sự tiến bộ nhằm 
đáp ứng các Tiêu chuẩn. Giáo viên có thể lập kế hoạch cấu trúc các 
chương trình để đảm bảo trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ thành công bằng cách 
tập trung vào việc xác định những điểm mạnh cá nhân và nhu cầu của trẻ, 
liên kết việc giảng dạy với giáo trình và Tiêu chuẩn, cung cấp sự hỗ trợ 
và sửa đổi phù hợp như đã minh họa trong kế hoạch cá nhân, và đánh giá 
sự tiến bộ của trẻ một cách liên tục.

Đa dạng hóa và Đa văn hóa

Trẻ đến với các chương trình mầm non hành xử trong khuôn khổ kỳ vọng 
văn hóa được dạy ở nhà và trong cộng đồng. Giáo viên có một cơ hội để 
giúp đỡ tất cả trẻ phát triển và học bằng cách tăng cường các kết nối giữa 
nhà, trường và cộng đồng. Nhiều nhóm văn hóa có truyền thống ngôn 
ngữ lâu dài, được truyền cho trẻ thông qua các câu chuyện, các bài hát, 
giai điệu và văn học dân giân. Tạo nên một kết nối giữa truyền thống 
này, chữ viết và phát triển ngôn ngữ nói được Tiêu chuẩn khuyến khích 
sẽ giúp nâng cao sự phát triển tiếng Anh của trẻ từ các gia cảnh này rất 
nhiều.

Giáo viên có thể khiến cho việc học tập ý nghĩa, xác thực và kéo dài suốt 
cuộc đời  đối với trẻ bằng cách tham gia vào các thực hành không chỉ 
giúp kết nối tiêu chuẩn, chương trình giảng dạy và thực hành giảng dạy 
với các kết quả tích cực mà còn kết nối rõ ràng với những khía cạnh 
tương tự với văn hóa/gia đình/kỳ vọng cộng đồng. giá trị và quy phạm 
của trẻ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách công nhận và đánh giá 
cao tính độc đáo về văn hóa và ngôn ngữ của trẻ, kết hợp với cuộc sống 
gia đình của từng bé vào chương trình.

Phát triển và Đào tạo chuyên môn

Giáo viên hiện đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục mầm 
non và những người đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực này phải được đào 
tạo và hỗ trợ đầy dủ và phù hợp để đảm bảo rằng các hoạt động giảng 
dạy của họ đảm bảo tất cả các Tiêu chuẩn. Để đạt được những kết quả 
học tập tích cực cho trẻ theo Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu, tất cả các bên 
hữu quan cần phải cam kết triển khai đầy đủ và được tập huấn về các 
Tiêu chuẩn. 
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Tầm quan trọng của Trò chơi như là Một phần 
của Giáo dục Mầm non

 

Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu bao gồm 9 lĩnh vực phát triển 
và học tập:

Có 34 tiêu chuẩn:

Tiếp cận với  Học tập/Logic và Lý luận
1. 
2. 
3. 
4. 

Giao tiếp và Ngôn ngữ
5. 
6. 
7. 
8.

Đọc viết
9. 
10.
11. 
12.
13.

Toán học
14. 
15. 
16.

17. 
18. 

Tìm hiểu Khoa học
19. 
20.
21.

22.

Khoa học Xã hội
23. Thể hiện sự hiểu biết của con người và cách họ sống 

Nghệ thuật
24. Tham gia vào các hoạt động âm nhạc, nhảy múa, và kịch

25. Khám phá nghệ thuật trực quan

Phát triển Cảm xúc- Xã hội
26. Thể hiện một loạt các cảm xúc và học cách quản lý chúng

27.  Nhận ra những cảm xúc và quyền lợi của người khác, và đáp 
ứng một cách thích hợp

28. Quản lý hành vi cá nhân

29. Phát triển mối quan hệ tích cực với người lớn

30. Tham gia và chơi với các trẻ đồng lứa

31. Giải quyết xung đột với người khác

Phát triển Thể chất/Sức khỏe và An toàn
32. Thể hiện sức mạnh và sự phối hợp của các cơ bắp lớn

33. Thể hiện sức mạnh và sự phối hợp của các cơ bắp nhỏ

34. Thể hiện các hành vi thúc đẩy sức khỏe và an toàn

Mỗi tiêu chuẩn trong số 34 tiêu chuẩn đều có 6 "chỉ số" 
cho các độ tuổi/ lớp:

Lĩnh vực hoặc Khu vực Phát triển và Học tập

Giao tiếp và 
Ngôn ngữ Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

TIÊU CHUẨN Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Chung

5. Thể hiện sự hiểu 
biết về ngôn ngữ nói

Đối với trẻ em, nhiều nhận thức quan trọng, tình cảm xã hội, 
ngôn ngữ và phát triển thể chất xảy ra trong trò chơi. Có các 
kiểu trò chơi đóng kịch, trò chơi vận động, trò chơi các bé tự 
đưa ra luật, trò chơi có quy tắc, và trò chơi liên quan tới xây 
dựng và sử dụng vật liệu. Trò chơi với người lớn và trò chơi 
với các bé khác. Các trò chơi khác nhau thúc đẩy sự phát 
triển lành mạnh toàn diện của trẻ.

Trong khi trẻ cần thời gian để chơi tự do, giáo viên hiểu biết 
có thể giúp trẻ tham gia vào các trò chơi mang tính xây dựng 
và mục đích nhằm hỗ trở sự phát triển trí nhớ, kiểm soát xung 
động và sự linh động nhận thức cũng như là phát triển ngôn 
ngữ và thể chất. Khi trẻ có cơ hội để sử dụng các vật liệu một 
cách không giới hạn, nghiên cứu các chủ đề thú vị, tham gia 
thực hành khám phá và xây dựng các mô hình và hình ảnh, 
trẻ đang làm việc rất chăm chỉ trong trò chơi. Trẻ học các kỹ 
năng cần thiết và khái niệm trong cùng một lúc.

Các trò chơi xã hội phức tạp đặc biệt hữu ích trong việc cho 
trẻ cơ hội để phát triển các kỹ năng quan trọng. Trong các loại 
hình vui chơi, trẻ phải sáng tạo ra vai trò của mình, phản ứng 
trong vai nhân vật với người khác, sẵn sàng thay đổi khi vở 
kịch mở rộng, học và sử dụng ngôn ngữ đi kèm với vai của 
mình. Giáo viên hỗ trợ kiểu chơi phức tạp này bằng cách lắng 
nghe, cung cấp ngôn ngữ khi cần thiết, mở rộng việc học tập 
bằng cách cung cấp các ngôn ngữ, ý tưởng và đạo cụ; và 
khuyến khích giải quyết vấn đề vàthúc đẩy hơn nữa việc sử 
dụng trí tưởng tượng.
Tổ chức của các Tài liệu

Tiếp cận với  Học tập/Logic và Lý luận
Giao tiếp và Ngôn ngữ
Đọc viết
Toán học
Tìm hiểu Khoa học
Khoa học Xã hội
Nghệ thuật
Phát triển Cảm xúc- Xã hội 
Phát triển Thể chất/Sức khỏe và An toàn

Tham dự và tham gia với sự tò mò
Thể hiện sự kiên trì
Tiếp cận công việc linh hoạt
Sử dụng các biểu tượng và đóng vai diễn

Thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ nói
Sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt bản thân
Sử dụng ngữ pháp thông thường và cú pháp
Sử dụng kỹ năng giao tiếp xã hội và đàm thoại 
thông thường khác

Thể hiện sự hiểu biết về khái niệm in
Thể hiện sự hiểu biết các tài liệu in và đọc to
Nghe và phân biệt các âm thanh của ngôn ngữ
Viết chữ cái và từ
Hiểu được mục đích của việc viết và vẽ 

Trẻ sơ sinh
Trẻ chập chững
Hai tuổi
Trẻ chưa đến tuổi đi học
Kỳ vọng Trước khi Hoàn thành Mẫu giáo
Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

5a. Phản  ứng với các câu 
lệnh đơn giản, câu hỏi, và 
đọc to các đoạn văn đơn giản 
Ví dụ: Mở quyển sách "Tìm 
Ở Đâu" vào thời điểm thích 
hợp.

Thực hành Hỗ trợ:
Đọc đi đọc lại các quyển sách 
để tăng cường sử hiểu biết 
và vốn từ vựng. Nhận xét về 
những hình ảnh và câu 
chuyện.

5a. Trả lời các câu hỏi, câu 
lệnh phức tạp hơn và đọc to 
các đoạn văn có sự xuất hiện 
của các từ và ý tưởng mới
Ví dụ: Làm theo các hướng 
dẫn để rửa tay và lau khô sau 
khi sử dụng keo dán giấy.
Thực hành Hỗ trợ:
Đưa ra hướng dẫn với hai 
hoặc

Sây đây là tổng quan về từng vùng hoặc lĩnh vực có trong 
Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu.

Tiếp cận với Học tập/Logic và Lý luận  là về cách trẻ em 
học để nhận thức và xử lý thông tin. Kỹ năng trong lĩnh vực 
phát triển này có liên quan tới suy nghĩ: ghi nhớ, giải quyết 
vấn đề và ra quyết định. Để trẻ thành công trong trường học, 
trẻ phải có khả năng tìm thấy cần phải làm gì, làm việc đó 
thế nào, và phối hợp các kỹ năng cần thiết để hoàn thành 
công việc. Trẻ cần phải học cách kiểm soát kích động, xử lý 
nhiều nhiệm vụ, làm theo hướng dẫn và tập trung. Có nhiều 
mối quan tâm hiện nay về tầm quan trọng của những kỹ 
năng thực hành này và làm thế nào để dạy trẻ. Trẻ phát triển 
những kỹ năng này khi giáo viên và thành viên gia đình giúp 
đỡ. Giáo viên giúp trẻ bằng cách tổ chức môi trường theo 
cách hỗ trợ trẻ học cách tập trung và đưa ra những lựa 
chọn. Giáo viên đưa những bài tập có chủ ý theo các bước 
hướng dẫn. Họ cung cấp những cơ hội cho trẻ khám phá và 
tìm hiểu các chủ đề thú vị và ý nghĩa để trẻ sẽ tham gia và 
tập trung khi trẻ sử dụng những kiến thức trước đây để học 
hỏi những điều mới. Họ khuyến khích trẻ nói về những thứ 
trẻ đang học và cách học của trẻ. Họ cũng làm mẫu tự thuật 
nhằm khiến trẻ hiểu được cách quyết định điều gì cần phải 
làm để hoàn thành một nhiệm vụ.

Giao tiếp và Ngôn ngữ liên quan tới việc học để hiểu người 
khác và sử dung ngôn ngữ để giao tiếp. Ở mức độ trước mẫu 
giáo và mẫu giáo, tiêu chuẩn được chia thành các mảng phụ 
rõ ràng: Hiểu và hợp tác, Trình bày Kiến thức và Ý tưởng, 
Tiếp nhận Từ vựng và Sử dụng và Các quy ước Anh ngữ 
Chuẩn mực.

So sánh, nhóm và phân loại đối tượng
Thể hiện kiến thức về số và đếm
Thể hiện kiến thức về thể tích, chiều cao, trọnglượng và 
chiều dài
Xác định và đánh dấu các loại hình khối
Thể hiện sự hiểu biết về các từ chỉ vị trí

Quan sát và mô tả đặc điểm của các sinh vật sống
Quan sát và mô tả các thuộc tính của vật thể 
Quan sát và mô tả đặc điểm của trái đất và vũ trụ

Thể hiện tư duy khoa học

Hai tuổi

5a. Xuất hiện sự quan tâm 
khi người khác phát biểu
Ví dụ: Nhìn vào người đang 
nói chuyện.

Thực hành Hỗ trợ:
Nói chuyện với trẻ suốt 
ngày, mô tả những gì trẻ 
đang làm và trải nghiệm, ví 
dụ như: "Con đang nhặn 
đậu xanh bằng ngón tay."

5a. Phản ứng với cử chỉ và 
lời nói của người khác
Ví dụ: Chạm vào giày của bé 
khi bé nghe thấy từ "đôi 
giày".

Thực hành Hỗ trợ:
Gọi tên đối tượng và hành 
động, giới thiệu từ mới, ví dụ 
như, "Đây là chăn khủng 
long của con với ruy băng 
mềm"

Mỗi chỉ số bao gồm một "Ví dụ" giống với tiêu chuẩn ở lứa tuổi 
hoặc lớp cũng như "Thực hành Hỗ trợ" cho giáo viên thấy cách để 
giúp trẻ học các kỹ năng liên quan. Hầu hết các tiêu chuẩn ở mức 
độ trước mẫu giáo bao gồm các chỉ tiêu bổ sung, ví dụ, 5a, 5b, 
v.v... để giải quyết sự phức tạp của các tiêu chuẩn ở mức độ đó. 
Các tiêu chuẩn mẫu giáo được lấy trực tiếp từ Tiêu chuẩn Bang 
Cốt lõi Chung cho Anh Văn và Toán (Trung tâm Hiệp hội Thống 
đốc Quốc gia về Thực tiễn Tốt nhất và Hội đồng các Hiệu trưởng 
Trường Quốc gia, 2010) và không bao gồm các ví dụ hoặc biện 
pháp hỗ trợ thực hành trong tài liệu này.

Tiêu chuẩn đọc viết phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng 
của việc để trẻ tiếp xúc với cả văn bản thông tin và văn học từ khi 
còn nhỏ. Ngoài Khái niệm In cơ bản, trẻ cũng dự kiến học được 
cách suy nghĩ về những Ý tưởng và Chi tiết Quan trọng, Nghệ 
thuật và Cấu trúc trong văn bản.  Trẻ học về Kết hợp Kiến thức 
và Ý tưởng bằng cách nói và viết về những thứ trẻ đọc và nghe. 
Trẻ cũng được kỳ vọng sẽ phát triển kỹ năng Nhận thức Ngữ 
âm/Phát âm và Nhận dạng Từ ngữ cụ thể. Lĩnh vực Sáng tác 
và Phân loại chữ Viết bao gồm cả hành động viết và hiểu mục 
đích của viết và vẽ. Cuối cùng, trẻ tìm hiểu về các Kiểu Chữ khác 
nhau và Mục đích khi trẻ viết về các câu chuyện và những gì trẻ 
đang học.

Các tiêu chuẩn Toán học bao gồm những kỳ vọng cho việc học 
Phân loại và Mẫu, nhưng điểm nhấn quan trọng nhất cho trẻ là 
các kỹ năng liên quan tới các con số:

• Biết tên và trình tự số
• Đếm để nói ra số lượng vật thể
• So sánh các số
• Hiểu được phép cộng dưới dạng đặt cạnh nhau và bổ 

sung, và hiểu được phép trừ như lấy ra hoặc lấy từ
Kỳ vọng này bao gồm cả Đo lường: Mô tả và so sánh các thuộc 
tính do lường.
Kỳ vọng này bao gồm cả Hình học: Xác định và mô tả hình dạng 
và vị trí tương đối của vật th�.

Tiêu chuẩn Tìm hiểu Khoa học chỉ có ở năm trước mẫu giáo. 
Trong khi giáo viên cho trẻ tiếp xúc với các khám phá khoa học, 
đánh giá việc học trước năm này là không phù hợp. Trong lĩnh 
vực khoa học, trẻ cần được học các khái niệm và kiến thức liên 
quan tới Khoa học Cuộc sống, Khoa học Vật lý và Khoa học 
Trái đất. Trẻ cũng cần phát triển việc Tìm hiểu và Thực hành 
Thiết kế được áp dụng cho nhiều ngành khoa học và kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn Nghiên cứu Xã hội chỉ có ở năm trước mẫu giáo. 
Trong khi giáo viên xây dựng việc học tập xã hội với trẻ về con 
người và lối sống, tiêu chuẩn học tập nghiên cứu xã hội không 
được áp dụng trước năm này. Trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội, 
trẻ cần được phát triển Hiểu biết về Đặc điểm Con người, Hiểu 
biết về Sự sống trong một Cộng đồng và về Thay đổi liên 
quan đến những Người và Địa điểm Quen thuộc.

Hiểu biết và Hợp tác
SL.K.2. Xác nhận sự hiểu biết một đoạn văn bằng cách đọc to hoặc trình bày thông tin 
bằng cách nói hoặc các phương tiện truyền thông khác bằng cách hỏi và trả lời các câu 
hỏi về các chi tiết quan trọng và yêu cầu làm sáng tỏ nếu không rõ một chi tiết nào đó.
SL.K.3. Hỏi và trả lời câu hỏi để tìm sự giúp đỡ, nhận thông tin hoặc làm sáng tỏ một 
điều gì đó chưa hiểu rõ.

Hiểu biết và Hợp tác
5a. Hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm kiếm thông tin và cung cấp sự giúp đỡ,  cho và 
nhận thông tin, hoặc làm sáng tỏ điều chưa hiểu
Ví dụ: Hỏi giáo viên xem bé sẽ dùng gà cho bữa trưa hay không, loại nào, và  bé có thể 
có ba miếng được không.
5b. Thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ nói bằng cách trả lời một cách thích hợp. 
Ví dụ: Lấy giấy để làm một biển hiệu sau khi giáo viên yêu cầu cần phải làm một cái vì 
các bé đang chạy trong lớp học.
Thực hành Hỗ trợ
•  Khuyến khích trẻ nghĩ  về câu hỏi trẻ muốn hỏi một sĩ quan cảnh sát nếu sĩ quan đến 
   thăm.
•  Để giúp trẻ hiểu được những gì bạn đang nói, làm rõ thông điệp của bạn bằng cách  
   đưa ra các đối tượng và hành động cụ thể, ví dụ, "Hãy xem tại sao cô  lúc nào cũng 
   đưa chân này ra trước khi cô chạy thật nhanh."
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di culties in young children. 

Tiếp cận với Học tập/
Logic và Lý luận

X với một số tiêu chuẩn mới X X X X

Giao tiếp và Ngôn ngữ X X X X X Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi 
Chung

Đọc viết X X X

Toán học X với một số tiêu chuẩn mới* X

Tìm hiểu Khoa học X

Khoa học Xã hội X

Nghệ thuật X

Xã hội-Cảm xúc
Sự phát triển

X với một tiêu chuẩn mới* X X X X

Phát triển Thể chất/
Sức khỏe và An toàn

X X X X X

Tiêu chuẩn Học tập liên tục từ Mới sinh- Lớp 3

*mới có nghĩa là các kỹ năng của trẻ trong lĩnh vực này mới chỉ bắt đầu phát triển.

Phát triển Thể chất bao gồm Sức mạnh và Phối hợp Cơ bắp lớn 
và Sức mạnh và Phối hợp Cơ bắp nhỏ. Khi trọng tâm trong trường 
trở nên ngày càng liên quan đến học thuật hơn, cần phải nhớ rằng 
việc phát triển và phối hợp thể chất là rất quan trọng đối với sự phát 
triển toàn diện của trẻ. Những đứa trẻ cảm thấy thoải mái về thể chất 
thường thành công trong công việc hơn ở trường. Sức khỏe và An 
toàn bao gồm học về các quy tắc, kỹ năng tự xử lý và dinh dưỡng.

Bảng dưới đây minh họa sự phát triển liên tục và các kỳ vọng của việc học tập phù hợp với Chương trình Phát triển Trẻ em Ban đầu và Khuôn khổ Học tập Ban 
đầu (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, 2010), Tiêu chuẩn Học tập Ban đầu Quận Columbia và các Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Cơ bản cho Anh Văn và Toán 
học (Trung tâm Hiệp hội Thống đốc Quốc gia về Thực tiễn Tốt nhất và Hội đồng các Hiệu trưởng Trường Quốc gia, 2010)

Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi 
Chung

Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi 
Chung

Tiêu chuẩn Nghệ thuật chỉ có ở năm trước mẫu giáo. Trong khi giáo viên 
được kỳ vọng thiết kế nhiều trải nghiệm liên quan đến nghệ thuật cho trẻ 
trong những năm đầu tiên, không có tiêu chuẩn cụ thể được mô tả cho những 
năm này. Trải nghiệm nghệ thuật bao gồm Âm nhạc, Khiêu vũ và Khái niệm 
và Biểu hiện của Kịch, và Khái niệm và Biểu hiện của Nghệ thuật Trực 
quan.

Sự phát triển Xã hội-Cảm xúc của trẻ là cốt lõi của việc học tập vì nó ảnh 
hưởng đến tất cả các lĩnh vực phát triển khác. Các kỹ năng tự điều chỉnh 
quan trọng đối với việc phát triển các kỹ năng thực hành được đã được đề 
cập từ trước ở mục Tiếp cận Học tập/Logic và Lý luận là một phần của những 
thứ trẻ đang học khi trẻ phát triển xã hội và tình cảm. Trẻ cần phải được học 
cách để bày tỏ Cảm xúc và Hành vi trong xã hội một cách có thể chấp nhận 
được. Khi trẻ nhận ra và phân loại được cảm xúc và thực hành việc phát triển 
các quy tắc và đi theo các giới hạn và kỳ vọng với sự giúp đỡ của người lớn, 
trẻ sẽ có được những bài tập thực hành vô có ích cho trẻ ở trường và cuộc 
sống. Các nối quan hệ tích cực rất cần thiết cho sự phát triển này. Đó là lý 
do vì sao việc giáo viên phát triển các mối quan hệ tích cực lại rất quan trọng. 
Như là một phần của các mối quan hệ này, giáo viên hướng dẫn trẻ theo 
những cách để giải quyết xung đột xã hội không thể tránh được trong lớp học. 
Cách tương tác và phát triển các mối quan hệ với những đứa trẻ khác là một 
trải nghiệm học tập quan trọng đối với trẻ. Khi giáo viên lên kế hoạch cho 
những trải nghiệm ý nghĩa và hấp dẫn để khuyến khích trẻ làm việc chung với 
nhau, trẻ học được cách tương tác và kết bạn trong lúc đang học những kỹ 
năng quan trọng và khái niệm trong chương trình giảng dạy.

X với một số tiêu chuẩn mới*

X với một số tiêu chuẩn mới

X với một số tiêu chuẩn mới

X với một số tiêu chuẩn mới X với một số tiêu chuẩn mới

Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm 
non

Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu 
giáo

Hai tuổi
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Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Hai tuổi Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

TIÊU CHUẨN Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Chung

1. Tham dự và 
tham gia với sự tò 
mò

2. Thể hiện sự 
kiên trì

2a.

3. Tiếp cận công 
việc linh hoạt

3a. Mới nổi

4. Sử dụng các 
biểu tượng và 
đóng vai diễn

4a.  Mới nổi

Tiếp cận với Học 
tập/Logic và Lý 
luận

1a. Sử dụng tất cả các giác 
quan để khám phá
Ví dụ: Nhìn vào một món đồ 
chơi mềm mại, nắm chặt và 
lắc nó để làm cho nó kêu 
linh kinh, đưa nó lên miệng, 
và mút nó.

Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp không gian an toàn 
và nguyên vật liệu cho trẻ sơ 
sinh khám phá.

2a. Theo học với các khung 
cảnh và âm thanh
Ví dụ: Đập một cái thìa vào 
bát nhựa liên tục.

Thực hành Hỗ trợ:
Sắp xếp môi trường và thời 
khóa biểu hàng ngày để 
khuyến khích trẻ khám phá 
các đối tượng và tương tác 
với mọi người miễn là trẻ cảm 
thấy thích.

     Lặp lại các hành động 
với mục tiêu là đạt được 
một kết quả 
Ví dụ: Liên tục đặt các hình 
khối nhỏ trong một cái xô 
và đổ chúng ra.

Thực hành Hỗ trợ: 
Cung cấp các tài liệu khuyến 
khích trẻ thực hành những kỹ 
năng mới.

3a. Để ý cách mà những bé 
khác tiếp cận một công việc 
và bắt chước những nỗ lực 
của các bé đó
Ví dụ: Xem giáo viên chơi ú 
òa với một bé sơ sinh và 
tham gia vào trò chơi.

Thực hành Hỗ trợ:
Chơi các loại nhạc khác nhau 
và thiết kế một loạt các cách 
để nhảy theo điệu nhạc.

3a. Sử dụng phương pháp 
thử-và-sai; yêu cầu giúp đỡ
Ví dụ: Đừng trên một chiếc 
ghế để lấy được một món 
đồ chơi và yêu cầu giúp đỡ 
khi vẫn không thể lấy được.

Thực hành Hỗ trợ:
Nói về giải pháp thay thế cho 
những thách thức mới. Ví dụ, 
đề nghị, "Chúng ta hết búp bê 
rồi. Tại sao bạn không chăm 
sóc chú thỏ con?"

3a. Tìm giải pháp mà không 
cần phải thử tất cả các khả 
năng, có thể thay đổi cách 
tiếp cận 

Ví dụ: Tìm một chiếc xe khi 
bé không thể mang 3 trái 
banh cùng một lúc trên tay.

Thực hành Hỗ trợ:
Mô hinh giải quyết vấn đề. Ví 
dụ, khi quá nhiều bé muốn ở 
trong ngôi nhà trò chơi, đặt 
một tấm bạt trên chiếc bàn

4a. Quan sát cách người 
khác sử dụng đồ vật, bắt 
chước các hành động đơn 
giản, sử dụng vật thực 
trong đóng kịch
Ví dụ: Giả vờ sử dụng chìa 
khóa đồ chơi vào một khóa 
cửa tủ.

Thực hành Hỗ trợ:
Sáng tạo ra một cách sử 
dụng mới cho một vật liệu, 
như là di chuyển một hình 
khối trên sàn nhà và hô to: 
"Bíp-bíp! Chiếc xe đang đến 
đây!"

4a. Sử dụng đạo cụ và bắt 
chước các hành động để 
tái diễn lại một sự kiện 
quen thuộc
Ví dụ:  Vỗ một con búp bê 
trong khu vui chơi, nói với 
nó rằng:"chúc ngủ ngon" và 
đặt búp bê vào giường.
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ nói về 
những thứ quen thuộc, như 
gia đình, khi trẻ khám phá vật 
liệu. Ví dụ, nói về các kích 
thước khác nhau của con bò 
nhựa. Hỏi, "Con bò nào là 
mẹ? Còn bò con là con nào? 
Con bò nào lớn nhất?"

4a. Sử dụng đạo cụ trong 
các trò chơi đống vai với 
một hoặc nhiều trẻ khác; 
thay thế đồ vật này bằng đồ 
vật khác; các hoạt động 
thường dựa trên chủ đề 
Ví dụ: Nói với hai bé, "Ta là 
con khủng long  Ngươi nên 
chạy đi. Ta sẽ ăn thịt 
ngươi!"
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp cho trẻ một loạt các 
vật liệu để chơi đóng kịch. Ví 
dụ: trẻ có thể làm một bảng 
có chữ "Phòng của Bác sĩ" 
cho khu vực chơi đóng kịch.

3a. Sử dụng nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ
Ví dụ: Làm việc với một nhóm bạn cùng lớp để xây dựng một chiếc xe mô hình 
từ bìa
cứng.
3b: Khởi xướng các hoạt động hợp tác với các bé khác
Ví dụ: Nói với các bé khác, "Chúng ta hãy làm một chiếc xe từ cái hộp này." 

Thực hành Hỗ trợ:
• Thảo luận về ưu và nhược điểm của các giải pháp tiềm năng, khuyến khích 
trẻ thử nghiệm các khả năng cho đến khi trẻ giải quyết được vấn đề.
Cung cấp đủ thời gian cho các hoạt động hợp tác và khuyến khích trẻ nói và chia sẻ 
theo lượt như là một phần của sự tương hỗ.

Suy nghĩ Biểu tượng
4a. Sử dụng các đối tượng, vật liệu, hành động và hình ảnh để đại diện cho 
các đối tượng khác 
Ví dụ: Sử dụng các hình khối và tượng thú vật để tạo nên một mô hình vườn 
thú.
4b. Chơi với một vài bé khác trong thời gian khoảng 10 phút, thống nhất về 
khung cảnh và vai trò
Ví dụ: Giả vờ là một bác sĩ thú y, chơi với thú nhồi bông, đạo cụ văn phòng, 
và các bé khác  là "chủ sở hữu vật nuôi."

Thực hành Hỗ trợ:
• Cung cấp tài liệu để trẻ ghi lại quan sát của mình khi trẻ quan sát trái thông 
trong lúc nghiên cứu về các loài cây.
Khuyến khích trẻ khám phá các vai trò khác nhau bằng cách cung cấp các đao cụ 
như mũ cứng và xẻng con khi ở bên ngoài.

2a. Tiếp tục làm công việc 
tự lựa chọn, đặc biệt với sự 
hỗ trợ của người lớn 

Ví dụ: Cùng với người lớn 
xếp dựng đứng các khối 
bìa cứng lớn liên tục cho 
đến khi bé có thể dựng 
chúng cao ngang mình.

Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp các hoạt động 
mang tính thách thức nhưng 
có thể đạt được và các nhiệm 
vụ giúp trẻ thực hiện trên các 
kỹ năng sẵn có.

2a. Tiếp tục một hoạt động 
ngay cả khi có những thách 
thức, có thể dựng lại và sau đó 
quay lại hoạt động tự chọn
Ví dụ: Dừng tô màu khi các 
màu sắc lẫn vào nhau. Quay 
trở lại tô màu sau khi giáo viên 
gợi ý đợi cho đến khi một phần 
của bức tranh khô đi.
Thực hành Hỗ trợ:
Hỗ trợ những nỗ lực của trẻ 
trong việc hoàn thành nhiệm 
vụ và các hoạt động mà trẻ 
không thể làm một mình bằng 
cách gợi ý trẻ yêu cầu bạn 
cùng lớp giúp đỡ.

2a. Kiên trì để hiểu và thực hiện một thử thách, hoạt động tự chọn cho dù bị 
gián đoạn và làm phiền
Ví dụ: Xây dựng một cấu trúc phức tạp từ nhiều loại vật liệu, làm việc với nó 
vài ngày.

Thực hành Hỗ trợ:
Tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động trong thời gian kéo dài và trở lại với 
dự án của trẻ sau vài ngày.

1a. Điều khiển các đối 
tượng, quan sát và khám 
phá môi trường xung quanh 
bằng cách sử dụng tất cả 
các giác quan
Ví dụ: Láy tất cả các con 
búp bê ra khỏi cái nôi và cố 
gắng leo vào.

Thực hành Hỗ trợ: Khuyến 
khích trẻ chập chững chú ý 
những gì có thể làm được với 
các đồ vật, "Không biết điều 
gì sẽ xảy ra khi ta đặt ly trong 
nước?"

1a. Khám phá những địa 
điểm và vật liệu mới; lựa 
chọn một loạt các nhiệm 
vụ, đặc biệt là với sự hỗ trợ 
của người lớn 
Ví dụ: Đào một cái hố trong 
cát, xem cát khô chảy trở 
lại vào hố và yêu cầu các 
giáo viên giúp sửa nó.

Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp hàng loạt các trải 
nghiệm quen thuộc và lạ lẫm 
cho bé khám phá.

1a. Chọn các nhiệm vụ theo 
sở thích, đáp ứng lại 
khuyến khích của người 
lớn 
Ví dụ: Hoàn thành một 
mảnh ghép hình 5-mẩu mới 
trong khi phụ huynh khuyến 
khích nỗ lực của bé bằng 
cách nói, "Con lật nó lại, và 
nó vừa rồi."
Thực hành Hỗ trợ:
Xoay vòng vật liệu trong lớp 
học. Ví dụ, trong khu vực 
khám phá, thêm nam châm 
và cân để cho trẻ em cân 
nặng các món đồ.

Tiếp cận với Học tập
1a. Thể hiện sự tò mò và ham học hỏi bằng cách cho thấy sự quan tâm ngày 
càng lớn đến các chủ đề, ý tưởng, và nhiệm vụ.
Ví dụ: Đặt các câu hỏi về một chuyến đi đến thư viện, bao gồm cách cả lớp sẽ 
đi dến đó và liệu bé có thể mượn sách không.

Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích sự hứng thú của trẻ bằng cách đi theo chỉ dẫn của trẻ khi bạn chọn 
chủ đề học tập
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5. Thể hiện sự 
hiểu biết về ngôn 
ngữ nói

Hiểu biết và Hợp tác

6. Sử dụng ngôn 
ngữ để diễn đạt 
bản thân

routines such as walking to 

Trình bày Kiến thức và Ý tưởng

 

5a. Hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm kiếm thông tin và cung cấp sự giúp đỡ,  
cho và nhận thông tin, hoặc làm sáng tỏ điều chưa hiểu
Ví dụ: Hỏi giáo viên xem bé sẽ dùng gà cho bữa trưa hay không, loại nào
và bé có thể có ba miếng được không.
5b. Thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ nói bằng cách trả lời một cách thích 
hợp.
Ví dụ: Lấy giấy để làm một biển hiệu sau khi giáo viên yêu 
cầu cần phải làm một cái vì các bé đang chạy trong lớp học.
Thực hành Hỗ tr�
• Khuyến khích trẻ nghĩ  về câu hỏi trẻ muốn hỏi một sĩ quan cảnh sát nếu 
sĩ quan đến thăm.
Để giúp trẻ hiểu được những gì bạn đang nói, làm rõ thông điệp của bạn bằng cách  
đưa ra các đối tượng và hành động cụ thể, ví dụ, "Hãy xem tại sao cô  lúc nào cũng 
đưa chân này ra trước khi cô chạy thật nhanh."

6a. Miêu tả những người, nơi chốn, vật, sự kiện quen thuộc với sự thúc đẩy 
và hỗ trợ, cung cấp những chi tiết bổ sung
Ví dụ: Nói về một chuyến đi tới các cửa hàng tạp hóa, đề cập đến một số mặt 
hàng và, khi được hỏi, nói rằng chúng đến từ tủ đông lạnh.
6b. Thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng bằng lời nói, phát âm rõ 
ràng đủ để hiểu được.
Ví dụ: Trong thời gian nhóm nhỏ, lặp đi lặp lại rõ ràng các hướng dẫn đưa ra 
cho một hoạt động vì một bạn cùng lớp nói bé không hiểu cần phải làm gì.
Thực hành Hỗ trợ:
• Khi trẻ đến vào buổi sáng, hỏi xem trẻ đến trường bằng cách nào. Đặt 
câu hỏi để khuyến khích trẻ đưa ra các chi tiết trên đường đi của mình (ví 
dụ, "Con có đi qua của tiệm nào không? Con có thấy biển báo dừng lại 
không? Khi đèn chuyển sang màu xanh, con có đi tiếp không?")
• Khuyến khích trẻ nghĩ đến một cách khác để đặt câu hỏi nếu bạn không 
thể hiểu trẻ đang hỏi gì.
Tiếp thu và Sử dụng Từ vựng
6c. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ, tạo ra những từ có ý nghĩa tương tự nhau 
(ví dụ, hạnh phúc/vui mừng, giận dữ/tức)
Ví dụ: Giải thích rằng bạn của bé cao hơn vì bạn "to hơn."
6d. Áp dụng các từ học được ở các hoạt động trong lớp cho các tình huống 
thực tế 
Ví dụ: Khi đang xem một quyển sách về khủng long, nói, "Đó là một loài động 
vật ăn thịt. Nó ăn thịt."
6e. Dùng từ và các cụm từ có được trong khi đàm thoại, bằng cách lắng nghe 
các câu chuyện và đọc to các đoạn văn, chơi với các trẻ khác và các hoạt 
động khác 
Ví dụ: Trong khi đang chơi ở ngoài, nhìn vào một lá cờ và cố gắng hát bài 
quốc ca.
Thực hành Hỗ trợ:
• Chơi trò chơi đoán chữ, khuyến khích trẻ nghĩ đến các từ ngữ có cùng ý 
nghĩa, ví dụ, "hợp tác" và "làm việc cùng nhau."
• Sử dụng các từ mới và thú vị có ý nghĩa đối với trẻ, ví dụ, từ ngữ công 
bằngkhi trẻ đang lãnh đạo tốt một trò chơi.
Nói chuyện với trẻ về những bài viết thú vị bạn đọc trên báo, ví dụ như một công viên 
mới được mở ở gần trường.

5a. Thể hiện sự quan tâm 
đến bài phát biểu của 
người khác 
Ví dụ: Nhìn vào người 
đang nói chuyện.

Thực hành Hỗ trợ:
Nói với trẻ suốt ngày, miêu tả 
những việc trẻ đang làm và 
trải nghiệm, ví dụ "Con đang 
nhặt các hạt đậu xanh bằng 
ngón tay của con."

6a. Sử dụng ngôn ngữ và 
cửa chỉ trong nỗ lực giao 
tiếp 
Ví dụ: Kêu và nghiêng 
người về phía người lớn 
đáng tin cậy khi bé muốn 
được bế.
Thực hành Hỗ trợ:
Trả lời tiếng trẻ bặp bẹ bằng 
cách nói chuyện với trẻ.

6a. Dùng ngôn ngữ để 
diễn tả nhu cầu và đề cập 
đến người hoặc vật quen 
thuộc 
Ví dụ: Nói, "Baba con" khi 
nhìn thấy chai của mình.
Thực hành Hỗ trợ:
Hỏi những câu hỏi đơn giản 
và cung cấp câu trả lời nếu 
trẻ chập chững không trả lời, 
ví dụ, "kia có p hải con mèo 
không? Đúng rồi, đó là một 
con mèo."

6a. Dùng ngôn ngữ để 
miêu tả người và vật và 
để yêu cầu giúp đỡ 
Ví dụ: Phản xạ với một 
chiếc máy bay bay phía 
trên đầu bằng cách nói 
"Tạm biệt bà."
Thực hành Hỗ trợ:
Xây dựng dựa trên ngôn 
ngữ của trẻ, thêm và sắp 
xếp lại từ khi cần để tạo 
thành câu hoàn chỉnh. 

6a. Dung từ vựng mới 
trong khi nói chuyện mỗi 
ngày để đáp ứng nhu cầu 
cá nhân và giải thích, 
miêu tả, và quản lý các 
mối quan hệ xã hội
Ví dụ: Nói, "Một con sâu 
đang ở trong kén."
Thực hành Hỗ trợ: Khuyến 
khích trẻ kể chuyện về 
những thói quen hàng ngày 
như đi bộ tới trường.

5a. Phản ứng lại với lời 
nói và cử chỉ của người 
khác
Ví dụ: Chạm vào giày khi 
bé nghe thấy từ giày.

Thực hành Hỗ trợ:
Gọi tên đối tượng và hành 
động, giới thiệu từ mới, ví dụ 
như, "Đây là chăn khủng 
long của con với ruy băng 
mềm".

5a. Phản  ứng với các câu 
lệnh đơn giản, câu hỏi, và 
đọc to các đoạn văn đơn 
giản 
Ví dụ: Mở quyển sách Tìm 
Ở Đâu vào thời điểm thích 
hợp.
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc đi đọc lại các quyển 
sách để tăng cường sử hiểu 
biết và vốn từ vựng. Nhận 
xét về những hình ảnh và 
câu chuyện

5a. Trả lời các câu hỏi, 
câu lệnh phức tạp hơn và 
đọc to các đoạn văn có sự 
xuất hiện của các từ và ý 
tưởng mới 
Ví dụ: Làm theo các 
hướng dẫn để rửa tay và 
lau khô sau khi sử dụng 
keo dán giấy.

Thực hành Hỗ trợ:
Đưa ra hướng dẫn với hai 
bước hoặc nhiều hơn.

Hiểu biết và Hợp tác
SL.K.2. Xác nhận sự hiểu biết một đoạn văn bằng cách đọc to hoặc trình bày 
thông tin bằng cách nói hoặc các phương tiện truyền thông khác bằng cách 
hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết quan trọng và yêu cầu làm sáng tỏ 
nếu không rõ một chi tiết nào đó.
SL.K.3. Hỏi và trả lời câu hỏi để tìm sự giúp đỡ, nhận thông tin hoặc làm sáng tỏ một 
điều gì đó chưa hiểu rõ.

Trình bày Kiến thức và Ý tưởng
SL.K.4. Mô tả những người, địa điểm, vật và sự kiện giống nhau với chi tiết 
bổ sung.
SL.K.5. Thêm các hình vẽ hoặc những hình ảnh ở mục mô tả với mong muốn 
cung cấp chi tiết bổ sung.
SL.K.6. Nói thành tiếng và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng rõ ràng. Tiếp 
thu và Sử dụng Từ vựng
L.K.4. Xác định hoặc làm rõ ý nghĩa của các từ và cum từ không rõ nghĩa 
hoặc nhiều nghĩa dựa trênnội dung tập đọc mẫu giáo.
• Xác định ý nghĩa mới của các từ quen thuộc và áp dụng chúng một cách 
chính xác (ví dụ, biết cam là một loại quả và học thêm t�màu cam).
• Ghép các từ thường xuyên xuất hiện nhất cùng với các từ ít xuất hiện (ví 
dụ. ) để làm đầu mối cho một từ bé chưa biết.
L.K.5. Với các chỉ dẫn và hỗ trợ của người lớn, khám phá mối liên hệ giữa 
các từ và ý nghĩa sắc thái của từ.
• Phân loại đồ vật thông thường thành các nhóm (ví dụ, hình dạng, thực 
phẩm) để cảm nhận được khái niệm của các nhóm từ đại diện.
• Thể hiện sự hiểu biết về các động từ và tính từ thường xuyên xuất hiện 
bằng cách liên hệ chúng với các từ trái nghĩa.
• Xác định các liên kết trong thực tế giữa các từ và cách sử dụng chúng (ví 
dụ, địa điểm ở trường có nhiều màu sắc sặc sỡ).
• Phân biệt các sắc thái ý nghĩa giữa các động từ mô tả các hành động 
giống nhau (ví dụ như đi bộ, diễu hành, chống nạnh, ngênh ngang) bằng 
cách diễn lại hành động.
L.K.6. Sử dụng các từ và cụm từ có được thông qua các cuộc hội thoại, đọc và nghe 
đọc và trả lời các văn bản.

L.K.6. Utiliser des mots et des phrases acquises par le biais de conversations, lecture 
et lecture à et répondant aux textes.

Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Hai tuổi Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

TIÊU CHUẨN Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Chung

Giao tiếp và Ngôn 
ngữ
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7. Sử dụng ngữ 
pháp và cú pháp 
thông thường

8. Cách sử dụng
thông thường đàm 
thoại và các kỹ năng 
giao tiếp xã hội khác

9. Thể hiện sự hiểu 
biết về khái niệm in

7a. Tập thử và hát bi bô với 
giai điệu và cường độ nhạc 
Ví dụ: Hát, "La, la, la. LA LA 
LA"
Thực hành Hỗ trợ:
Hát mô tả về những gì bạn 
đang làm, ví dụ, hát, "Cô đang 
thay tã của con đây."

7a. Sử dụng các câu có một 
hoặc hai từ.
Ví dụ: Hỏi. "Mẹ đâu?" khi 
đang tìm mẹ  của bé.
Thực hành Hỗ trợ:
Phát triển những gì trẻ chập 
chững nói, định hình những 
câu đầy đủ, ví dụ, sau khi bé 
nói, "chó" nói, "Cô cũng nghe 
thấy tiếng chó."

7a. Sử dụng các câu có hai 
đến bốn từ với một số thiếu 
sót và lỗi
Ví dụ: Nói, "Thêm táo này," 
và chỉ vào đĩa của bé.
Thực hành Hỗ trợ:
Sau khi đọc, nhấn mạnh khái 
niệm ngữ pháp mà trẻ tự tìm 
ra, chẳng hạn như sự xuất 
hiện của số nhiều (ví dụ, "Đây 
là một câu chuyện về ba con 
gấu Nếu chỉ có một, nó sẽ là 
một câu chuyện về một con 
gấu" )

7a. Dùng những câu dài 
hơn với số nhiều, tính từ, 
trạng từ và ý phủ định, 
nhưng không phải lúc nào 
cũng đúng ngữ pháp
Ví dụ: Khi đang chơi ở 
ngoài, nói, "Tôi  trước. Bạn 
chờ cho đến khi tôi đi!"
Thực hành Hỗ trợ:
Trò chuyện bằng các câu 
hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp 
hơn là sửa ngôn ngữ của 
trẻ trực tiếp.
Ví dụ, nếu một bé nói,
"Con đã dạy cho bạn ấy cách," 
trả lời, "Ồ, con đã dạy bạn 
cách đạp xe."

Các quy ước Anh ngữ Chuẩn mực
7a. Nói một câu hoàn chỉnh có từ 4-6 từ, dùng các thì quá khứ, hiện tại và 
tương lai một cách thích hợp cho các động từ thường xuyên xuất hiện
Ví dụ: Nói với cả lớp:"Chúng ta sẽ ra sân chơi ngày hôm nay."
Thực hành Hỗ trợ:
Mở rộng ngôn ngữ bằng cách thêm một vài từ vào những câu nói ngắn của trẻ. Hỏi 
để khuyến khích trẻ diễn đạt bản thân hoàn chỉnh hơn.

Các quy ước Anh ngữ Chuẩn mực
L.K.1. Thể hiện sự tự chủ trong ngữ pháp và sử dụng quy ước Anh ngữ 
chuẩn mực khi nói hoặc viết.
• In nhiều chữ hoa và chữ thường
• Sử dụng các danh từ và động từ thường gặp.
• Nói những danh từ số nhiều thường gặp bằng cách thêm/những/ hoặc 
/nhiều/ (e.g., chó, những con chó; điều ước, nhiều điều ước) .
• Hiểu và sử dụng những từ để hỏi(ví dụ., ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao,thế nào).
• Sử dụng các trạng từ thường gặp nhất (ví dụ)từ, tới, trong, ngoài, trên, , cho, 
của, bằng, bởi).
• Sáng tạo và phát triển các câu hoàn chỉnh trong các hoạt động chia sẻ 
ngôn ngữ.
L.K.2. Thể hiện sự nắm vững quy ước Anh ngữ chuẩn mực ở cách viết hoa, 
chấm câm và chính tả.
• Viết hoa chữ cái đầu câu và đại từ nhân xưng.
• Nhận ra và đặt dấu chấm câu
• Viết một hoặc nhiều từ có hầu hết các phụ âm và nguyên âm ngắn.
•  Đánh vần các từ ngữ âm đơn giản, dựa trên các kiến thức về mối quan hệ giữa 
âm-từ.

8a. Nói hoặc dùng cử chỉ 
trong khi trao đổi qua lại 
với những người khác
Ví dụ: Kêu lên mỗi khi có 
người lớn nói, "Ú òa" và 
che mắt trẻ.
Thực hành Hỗ trợ:
Nói chuyện với trẻ trong các 
hoạt động thường nhật, ví dụ, 
giải thích, "Cô đang đánh trái 
chuối này để con ăn."

8a. Giao tiếp bằng các từ 
đơn, cử chỉ đơn giản với 
người khác
Ví dụ Nhìn ra ngoài cửa và 
hỏi, "Ngoài?" Giáo viên trả 
lời bằng cách nói, "Không, 
trời đang mưa." Bé trả lời, 
"Không."
Thực hành Hỗ trợ:
Tường thuật lại những gì đang 
làm chẳng hạn khi đang thay 
áo cho bé, ví dụ, "Đưa tay con 
vào đây. Tay còn lại của con 
đâu?"

8a. Khởi xướng và tham 
gia vào các giao tiếp 
ngắn, đáp lại các tín hiệu 
bằng lời và không lời
Ví dụ: Bé nói, "Ô," và cầm 
hai mảnh ngũ cốc lên. 
Sau khi giáo viên nhìn 
thấy, "Con cầm hai miếng 
ngũ cốc lên." bé trả lời, 
"Hai."
Thực hành Hỗ trợ:
Dùng câu hoàn chỉnh khi nói 
chuyện với trẻ.

8a. Khởi xướng và tham 
gia vào các cuộc trò 
chuyện có ba đối tượng 
tham gia
Ví dụ: Nới rộng cuộc trò 
chuyện bằng cách thêm ý 
tưởng của một bé khác 
nói về chuyện đi đến cửa 
hiệu, nói rằng,"Cô đã đi 
đến đó," và sau đó trong 
cuộc nói chuyện nói, "Cô 
đã mua quần."
Thực hành Hỗ trợ: Khuyến 
khích trẻ trò chuyện với bạn, 
thúc đẩy trẻ khi cần thiết với 
những câu hỏi liên quan, ví 
dụ như "Con vật yêu thích 
của con là gì? Tại sao con lại 
thích? Con đã thấy bao giờ 
chưa?"

Hiểu biết và Hợp tác
8a. Khởi xướng và tham gia vào cuộc đàm thoại của ít nhất ba đối tượng
Ví dụ: Trả lời, "Màu đỏỏ" khi một bạn cùng lớp hỏi màu yêu thích của bé là 
gì và sau đó hỏi, "Còn bạn thì sao?" Khi bạn cùng lớp trả lời , "Màu xanh 
dương," trả lời,"Tôi cũng thích màu xanh dương," Màu yêu thích của mẹ tôi 
là màu tím."
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ nói chuyện với nhau, thúc đẩy nếu cần thiết bằng cách câu hỏi như 
sau: Con sẽ nói gì? Con có muốn làm như vậy không? Con sẽ làm điều đó như thế 
nào?

Hiểu biết và Hợp tác
SL.K.1 Tham gia vào các cuộc trò chuyện với nhiều người về các chủ đề mẫu 
giáo đa dạng và các đoạn văn với các bạn và người lớn ở cả nhóm nhỏ và 
nhóm lớn.
• Tuân thủ các quy tắc thỏa thuận của các cuộc trò chuyện (ví dụ, lắng 
nghe người khác và lần lượt nói về các chủ đề hoặc đoạn văn được thảo 
luận).
Tiếp tục một cuộc thảo luận có nhiều bên tham gia.

9a. Thể hiện sự quan tâm 
đến các ấn phẩm in
Ví dụ: Với tay lấy một 
quyển tạp chí khi ngồi 
cùng với người lớn đang 
đọc một quyển.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp nhiều loại sách bìa 
cứng hoặc vải để trẻ có thể 
khám phá.

9a. Nhận thấy hình ảnh 
của các vật dụng quan 
thuộc ở trong các ấn phẩm
Ví dụ: Chỉ vào hình ảnh 
một chú chó và nói. "Chó."
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích để sách trên 
đùi và đọc, chỉ và nói nhiều 
để mô tả và đọc to những 
câu chữ đơn giản.

9a. Nhận ra những quyển 
sách quen thuộc và nhìn 
vào hình ảnh
Ví dụ: Lặp lại từ "xe buýt", 
khi bé nhìn vào kệ sách 
để tìm quyển sách yêu 
thích, Những chiếc bánh 
của xe buýt.
Thực hành Hỗ trợ:
Nói về các biển hiệu, giống 
như "Dừng" và tên của các 
cửa hàng bách hóa, trong khi 
đi vòng quanh khu phố.

9a. HIểu được rằng các ấn 
phẩm in có ý nghĩa và 
tương ứng với ngôn ngữ 
nói; định hướng chính xác 
quyển sách và lật trang
Ví dụ: Nhìn vào hình ở mỗi 
trang trong khi nói về các 
đoạn của câu chuyện Cáo 
Già Gian Ác.
Thực hành Hỗ trợ:
Trưng bày các bản vẽ và bài 
viết của trẻ với chú thích lý 
giải ý nghĩa của chúng.

Khái niệm In
9a. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ, trình bày một sự hiểu biết cơ bản về sự tổ 
chức và các tính năng của bản in
Ví dụ: Đề nghị giáo viên viết tên của bé bằng những chữ "to" và "nhỏ", hoặc 
viết hoa và viết thường, giống như nhãn ở tủ của bé.
9b. Nhận ra rằng ngôn ngữ nói có thể được viết và đọc, và ngôn ngữ viết có 
thể được đọc và nói
Ví dụ: Làm việc với giáo viên để viết hướng dẫn cho một vở kịch.
9c. Nhận ra và gọi tên 10 từ trong bảng chữ cái hoặc nhiều hơn
Ví dụ: Chơi trò "Một tên gián điệp" với bạn cùng lớp để tìm chữ cái ẩn dấu 
trong các khu vực khác nhau của lớp.
Thực hành Hỗ trợ:
• Nói về chỗ để bắt đầu đọc và cách để đánh dấu các chỗ đã đọc trong văn bản.
• Giải thích cách nghe một câu chuyện đã được ghi âm trong khi nhìn vào 
sách.
• Cho trẻ cơ hội được chơi với các chữ cái, ví dụ, "câu" từ và sắp xếp các từ "bắt" 
được với những từ trong bảng chữ cái.

Khái niệm In
RF.K.1 Thể hiện sự hiểu biết về sự tổ chức và các tính năng cơ bản của các 
ấn phẩm in.
• Lần theo các chữ từ trái sang phải, trên xuống dưới và từng trang một.
• Nhận ra rằng ngôn ngữ nói đại diện bởi ngôn ngữ viết bởi các các quy tắc 
riêng của các chữ cái.
• Hiểu rằng các từ được chia cách bằng khoảng trống trong ấn phẩm in.
• Nhận ra và gọi tên tất cả các từ viết hoa, viết thường trong bảng chữ cái.
Lưu loát
RF.K.4. Hiểu và có mục đích khi đọc các chữ xuất hiện

Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Hai tuổi Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

TIÊU CHUẨN Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Chung

Giao tiếp và Ngôn 
ngữ

Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Hai tuổi Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo

TIÊU CHUẨN Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Tiêu chuẩn Bang Cốt lõi Chung

Đọc viết
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10. Thể hiện sự 
hiểu biết về các tài 
liệu in và đọc to

District of Columbia Early Learning Standards: Common Core K–12 Alignment

10a. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc sách với trẻ và nói về 
các bức tranh.

10a. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc sách với trẻ và nói về các 
bức tranh.

10a. Giả vờ đọc sách bằng 
cách gọi tên các vật và nhân 
vật qua tranh, với sự hỗ trở 
của một người lớn liên tục 
đặt câu hỏi
Ví dụ: Ngồi với người lớn và 
chỉ vào bức vẽ một chú chim 
trong khi giáo viên hỏi, "Con 
chim ở đâu?"
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc sách với trẻ và nói về các 
bức tranh.

10a. Sử dụng một số từ 
và/hoặc những khái niệm từ 
đoạn văn để nói về một câu 
chuyện, bài thơ hoặc những 
thông tin từ đoạn văn được 
đọc to. 
Ví dụ:  Sau khi nghe đọc 
sách Già McDonald đọc to, 
kể lại câu chuyện với một 
con búp bê, sử dụng một số 
cử chỉ và âm thanh của giáo 
viên.
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ nói về một 
quyển sách đã được đọc 
trước trong ngày khi trẻ đang 
đợi tất cả mọi người mặc áo 
vào.

Ý tưởng và Chi tiết chính của Văn học và Văn bản Thông tin 
10a. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, hỏi và trả lời các câu hỏi về những chi tiết 
chính của một câu chuyện, bài thơ hoặc văn bản thông tin được đọc to.
Ví dụ: Trong giờ tự chọn, ngồi với một số bé khác và sử dụng một quyển 
sách to để "đọc" và nói về câu chuyện.
10b. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, kể lại một chuỗi các sự kiện từ một câu 
chuyện quen thuộc được đọc cho nghe hoặc các chi tiết quan trọng từ một 
văn bản thông tin được đọc cho nghe.
Ví dụ: Với sự giúp đỡ của các bé khác, kể lại câu chuyện đã được đọc vào 
buổi sáng trong giờ ăn trưa.
10c. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, phát hiện ra sự đặc trưng và bối cảnh của 
một câu chuyện được kể cho nghe.
Ví dụ: Dùng một con rối để diễn lại một câu chuyện mà bé được kể cho 
nghe, nói với bạn trong lớp về ba con dê, một "tên xấu xa", và một cây cầu 
trong câu chuyện.
Thực hành Hỗ trợ:
• Cung cấp một số ấn phẩm viết về nhiều chủ đề liên quan đến các chủ đề mà trẻ 
hứng thú, bao gồm cả các tài liệu quảng cáo từ các địa điểm địa phương như bảo 
tàng, các sách tự chế và sách xuất bản.
• Khuyến khích trẻ giải thích điều gì đã xảy ra khi hạt đậu nảy mầm và lớn lên.
• Cung cấp cơ hội để diễn lại các câu chuyện như Ba chú Gấu.
Kỹ thuật và Kiến trúc
10d. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, hỏi và trả lời các câu hỏi về những từ lạ 
trong một câu chuyện, bài thơ hoặc đoạn văn được đọc cho nghe.
Ví dụ: Hỏi giáo viên nếu "Chào cờ" có nghĩa là khen lá cờ đẹp không.
10e. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, gọi tên tác giả và họa sĩ một quyển sách 
quen thuộc và xác định vai trò của mỗi nhân vật trong câu chuyện
Ví dụ: Đem quyển Chú Mèo trong Mũ cho giáo viên và nói rằng chú mèo là kẻ 
xấu và một bác sĩ, tên là Seuss, viết về nó.
10f. Nhận ra những quyển sách quen thuộc dựa vào bìa sách
Ví dụ: Chồng một vài quyển sách Eric Carle và nói: "Đây là những quyển 
sách yêu thích của con."
Thực hành Hỗ trợ:
• Trong suốt cả ngày, định hình cách sử dụng của những từ mới được giới thiệu trước 
đó.
• Khi chuẩn bị đọc sách mới cho trẻ, nói cho trẻ biết tên của tác giả và họa sĩ.
• Chơi trò "săn sách" trong lớp, yêu cầu trẻ tìm một quyển sách theo cách 
mà bạn mô tả bìa sách.
Tích hợp các Kiến thức và Ý tưởng
10g. Sau khi nghe kể một câu chuyện, nhìn vào các hình minh họa và, với 
sự thúc đẩy và hỗ trợ, giải thích một phần của câu chuyện dựa vào hình 
minh họa Ví dụ: Nghe một câu chuyện về viện bảo tàng, làm một quyển 
sách với một bức hình về phần câu chuyện ưa thích của bé, sau đó nói về 
quyển sách của bé với các bạn trong lớp.
10h. Sau khi nghe đọc một đoạn văn, nhìn vào hình minh họa và giải thích 
các ý tưởng quan trọng trong hình
Ví dụ: Sử dụng hình ảnh để kể lại các chi tiết trong một quyển sách về thú 
vật ngủ đông. 
Thực hành Hỗ trợ:
• Khi đọc sách với trẻ, hỏi trẻ các câu hỏi về những gì trẻ chú ý trong hình 
minh họa. Khi đọc, hỏi các câu hỏi hỗ trợ, ví dụ, "Tại sao...?"
•  Đọc một quyển sách về các mùa và yêu cầu trẻ sắp xếp theo trình tự các hình 
ảnh có các mùa.

Ngữ văn
Những Ý tưởng và Chi tiết quan trọng
RL.K.1. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết 
quan trọng trong một đoạn văn.
RL.K.2. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, kể lại các câu chuyện quen thuộc bao gồm 
cả các chi tiết quan trọng.
RL.K.3. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, xác định các nhân vật, bố cục  và các sự 
kiện lớn trong một cau chuyện.
Những Ý tưởng và Chi tiết quan trọng của Đoạn văn
RI.K.1. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết 
quan trọng trong một đoạn văn.
RI.K.2. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, xác định chủ đề chính và kể lại các chi tiết 
quan trọng trong một đoạn văn.
RI.K.3. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, miêu tả sự liên kết giữa hai cá nhân, sự 
kiện và ý tưởng hoặc mẩu thông tin trong một đoạn văn
Ngữ văn
Thủ công và Kiến trúc
RL.K.4. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những từ lạ trong một đoạn văn.
RL.K.5. Nhận ra những loại văn bản thông dụng (ví dụ, truyện chữ, thơ).
RL.K.6. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, gọi tên tác giả và họa sĩ của câu chuyện 
và xác định vai trò của mỗi nhân vật trong câu chuyện.
Kỹ thuật và Cấu trúc Đoạn văn
RI.K.4. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, hỏi và trả lời các câu hỏi về những từ lạ 
trong một đoạn văn.
RI.K.5. Xác định bìa trước, bìa sau và trang tiêu đề của một cuốn sách.
RI.K.6. Gọi tên tác giả và họa sĩ minh họa của một văn bản và xác định vai trò 
của mỗi người trong việc trình bày ý tưởng của đoạn văn.
Ngữ văn
Tích hợp các Kiến thức và Ý tưởng
RL.K.7. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, miêu tả mối quan hệ giữa các hình minh 
họa và câu chuyện liên quan (ví dụ, hình minh họa khoảnh khắc nào của câu 
chuyện).hj
RL.K.8. (Không áp dụng đối với văn học)
RL.K.9. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, so sánh và tương phản các cuộc phiêu lưu 
và trải nghiệm của các nhân vật trong các câu chuyện quen thuộc.
Văn bản thông tin
Tích hợp các Kiến thức và Ý tưởng
RI.K.7. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, miêu tả sự liên kết giữa hình minh họa và 
đoạn văn đi kèm, (ví dụ, người nào, nơi nào, vật , ý tưởng nào hình minh họa 
cho).
RI.K.8. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, xác định lý do tác giả đưa ý kiến hỗ trợ 
trong một đoạn văn.
RI.K.9. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, xác định những điểm giống nhau cơ bản và 
khác nhau giữa hai đoạn văn về cùng một chủ đề (ví dụ, ở các hình minh họa, 
chú thích hoặc quy trình).
Phạm vi đọc và Mức độ Phức tạp của Đoạn văn

RL.K.10., RI.K.10. Tích cực tham gia vào các hoạt động đọc nhosmv ới mục đích và 
sự hiểu biết.

Trẻ sơ sinh Trẻ chập chững Hai tuổi Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mầm non Kỳ vọng Hoàn thành Mẫu giáo
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11. Nghe và phân 
biệt các âm thanh 
của ngôn ngữ

12. Viết chữ cái và 
từ

12a. Mới nổi

throughout the classroom.

13. Hiểu được mục 
đích của viết và vẽ

13a. Mới nổi 13a. Mới nổi

11a. Cho thấy nhận thức 
về các âm thanh nói và 
bắt chước chúng
Ví dụ: Đáp lại khi nghe 
người nói"Mẹ," bằng 
cách mỉm cười, đá chân, 
và lặp đi lặp lại 
"mamama."
Thực hành Hỗ trợ:
Chơi đùa với các âm 
thanh ngôn ngữ, như 
thay đổi mamama bằng 
papapa và sau đó 
lalalala.

11a. Lặp từ, tham gia 
vào việc hát các bài 
hát có những từ ngẫu 
nhiên Ví dụ: Nói, 
"Ngựa," khi giáo viên 
chỉ đến một bức hình 
và nói, 
"Cô thấy một con 
ngựa."
Thực hành Hỗ trợ:
Hát các bài hát và đọc 
sách với những vần 
điệu và điệp khúc đơn 
giản.

11a. Tham gia hát 
những bài hát, vần 
điệu và điệp khúc, và 
các trò chơi chữ với 
những từ láy
Ví dụ: Nói, "Bé bé ", 
khi giáo viên hát, "Bé 
bé bồng bông ..."
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc sách với các vần 
có thể dự đoán được.

11a. Chơi với ngôn 
ngữ, thử nghiệm với 
các từ âm bắt đầu và 
kết thúc
Ví dụ: Khi chơi trò 
chơi trí nhớ, cười khi 
bé lật một tấm thẻ có 
hình con heo và nói, 
"Mèo! Không, heo!"
Thực hành Hỗ trợ:
Hát các bài hát và đọc 
thuộc lòng các giai 
điệu có từ láy.

Nâng cao Nhận thức về Ngữ âm/Âm thanh và Nhận diện Từ ng�
11a. Thể hiện nhận thức về các từ riêng biệt trong một câu
Ví dụ: Trong một trò chơi âm nhạc, đứng dậy khi có từ đứng được 
hát và ngồi 
khi từ
ngồi  được hát lên.
11b. Quyết định xem hai từ có vần với nhau không
Ví dụ: Chơi một trò chơi với bạn cùng lớp, nói những từ có vần dựa 
vào các thẻ hình.
11c. Xác định âm thanh ban đầu của ngôn ngữ nói và, với sự hướng 
dẫn và hỗ trợ, nghĩ đến một vài từ khác có cùng âm tiết bắt đầu
Ví dụ:  Nhìn vào một quyển sách có từ ngữ có âm đầu giống nhau và 
nói to giống như giáo viên đã làm trong một buổi đọc sách, ví dụ như 
"Chuột Chũi, Chuột Chũi."
11d. Cho thấy sự nhận thức được các âm tiết riêng biệt trong một từ 
Ví dụ: Vỗ tay các âm tiết trong khi nói tên của mình.
Thực hành Hỗ trợ:
• Gợi sự chú ý đến một từ nào đó trong lời nhắn mỗi sáng 
bằng cách làm nổi bật chúng.
• Đọc một bài thơ ngắn và hỏi trẻ, cho dù trẻ có nghe thấy từ gieo 
vần không, giống như mây và cây.
Nói với trẻ về cách các từ ghép có thể được tách ra thành các phần 
nhỏ hơn Dùng tên của trẻ làm ví dụ.

Nhận thức về Âm tiết
RF.K.2. Thể hiện sự hiểu biết của lời nói, âm tiết và âm thanh
(ngữ âm).
• Nhận ra và đọc ra những từ có vần điệu.
• Đếm, phát âm, pha trộn, và chia đoạn các âm tiết  trong lời nói.
• Pha trộn và phân khúc đoạn khởi đầu và vần của lời nói đơn âm tiết.
• Tách và phát âm ban đầu, nguyên âm trung gian, và âm thanh cuối 
cùng trong từ ba âm tiết (phụ âm, nguyên âm, phụ âm)1
• Bổ sung hoặc thay thế âm thanh riêng lẻ trong trong các từ đơn giản 
có một âm tiết để làm thành từ mới.
Ngữ âm và Nhận diện Từ
RF.K.3. Biết và áp dụng Ngữ âm trong cấp độ giảng dạy và kỹ năng 
phân tích từ trong
những từ được giải mã .
• Thể hiện sự hiểu biết  cơ bản của từ một-kèm-một âm bằng cách nói 
lên âm chính của từ cho mỗi phụ âm.
• Kết hợp các âm thanh dài và ngắn với cách viết thông thường với 
năm nguyên âm lớn.
• Đọc những từ thường gặp, ví dụ, cái, của, cho, tôi, bạn, cô, của tôi, 
thì, là, ở, làm
Phân biệt được các từ được viết khá giống nhau bằng cách phát âm 
chữ cái khác nhau của từ đó.

12a. Đánh dấu hoặc viết 
chữ nguệch ngoạc
Ví dụ: Đánh những dấu 
đơn giản, do cử động tay 
lặp lại (lên xuống hoặc 
vòng vòng).
Thực hành Hỗ trợ:
Tạo nhiều cơ hội để trẻ 
khám phá viết bằng cách 
cung cấp giấy và bút chì 
màu thường xuyên.

12a. Viết những chữ 
nguệch ngoạc có 
kiểm soát
Ví dụ: Những vết 
phấn lặp lại trên một 
mảnh giấy lớn.
Thực hành Hỗ trợ: 
Lập khung kế hoạch 
chính thức cho việc 
viết hoặc vẽ suốt cả 
ngày.

12a. Dùng hình thức biểu mẫu 
giống như chữ cái, dây chữ cái 
hoặc các sự kết hợp chữ cái 
thành một từ 
Ví dụ: Tạo một "danh sách 
mua sắm" bằng cách viết biểu 
mẫu¬
Thực hành Hỗ trợ:
Đảm bảo rằng các tài liệu viết 
có sẵn khắp nơi trong lớp.

Sáng tác và Phân loại Tác phẩm Viết
12a. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ, bắt đầusáng tạo ra chính tả khi viết 
để chuyển tải một thông điệp
Ví dụ: Yêu cầu các giáo viên để giúp bé viết một bức thư cho bà 
ngoại của mình.
Thực hành Hỗ trợ:

Yêu cầu trẻ làm một biển hiệu cho cả lớp để giúp bố mẹ đến cho 
buổi "Đêm Trở về Trường"hiểu phải làm những gì ở trường.

Sáng tác và Phân loại Tác phẩm Viết
W.K.4. (Bắt đầu ở lớp 3)
W.K.5. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ người lớn, trả lời các câu 
hỏi và lời đề nghị từ trẻ cùng trang lứa và thêm các chi tiết để tăng 
cường cho bài viết nếu cần.
W.K.6. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ người lớn, khám phá một 
số công cụ kỹ thuật số để sản xuất và xuất bản bài viết, bao gồm 
sự hợp tác với các bé cùng trang lứa.

Loại Văn bản và Mục đích
W.K.1. Kết hợp giữa viết, vẽ và chính tả để soạn những ý kiến nói cho 
người đọc về chủ đề hoặc tên của quyển sách mà trẻ đang muốn viết về 
và đưa ra một ý kiến hoặc sở thích về chủ đề hoặc quyển sách (ví 
dụ,Quyển sách yêu thích của con là... ).
W.K.2. Kết hợp giữa vẽ, chính tả và viết để soạn những thông tin/lời giải 
thích nhằm nói ra những gì trẻ đang viết và cung cấp thêm thông tin về 
chủ đề.
W.K.3. Kết hợp giữa vẽ, chính tả và viết để tường thuật một sự kiện hay 
một số sự kiện ít liên quan đến nhau, nói về sự kiện trong thứ tự xảy ra 
thực tế, và cung cấp một số phản ứng đối với những gì đã xảy ra.
Nghiên cứu để Xây dựng và Trình bày Hiểu biết
W.K.7. Tham gia vào các dự án nghiên cứu và viết được chia sẻ (ví dụ, 
khám phá một số cuốn sách của tác giả yêu thích và bày tỏ ý kiến về họ).
W.K.8. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ người lớn, gợi nhớ các thông tin 
từ các trải nghiệm hoặc thông tin thu thập được từ các nguồn được cung 
cấp để trả lời câu hỏi.

Loại Văn bản và Mục đích
13a. Viết chính tả hoặc vẽ để thể hiện sở thích hoặc ý kiến về một chủ đề 
Ví dụ: Yêu cầu một tình nguyện viên để giúp bé viết một câu chuyện về 
tại sao bố của cô bé lại là người bố tuyệt vời nhất.
13b. Dùng sự kết hợp của chính tả và vẽ để nói một số thông tin về một 
chủ đề
Ví dụ: Tạo một quyển sách với từ và hình ảnh về một buổi liên hoan gia 
đình.
13c. Sử dụng sự kết hợp giữa chính tả và vẽ để nói về một câu chuyện 
có thực hoặc tưởng tượng 
Ví dụ: Giúp đỡ để kể câu chuyện về chuyến đi của cả lớp tới sở thú khi 
giáo viên viết lên bảng phấn.
Thực hành Hỗ trợ:
• Khuyến khích trẻ làm nhiều poster cho cả lớp về những thứ quan trọng 
đối với trẻ, ví dụ: thường xuyên ăn quả đào vào giờ ăn vặt và tại sao chó 
và mèo lại là những con vật nuôi tốt.
• Cho trẻ tham gia vào việc đóng vai phóng viên khi trẻ viết về một cơn 
bão vừa mới xảy ra.
Trong hoạt động nhóm nhỏ, cho trẻ viết và minh họa quyển sách về gia 
đình trẻ.

13a. Viết chính tả 
hoặc vẽ để chia sẻ 
hoặc lưu trữ thông tin 
và kể chuyệnNhắc lại 
điều mà một bé khác 
nói về những chiếc lá 
khô trong khi làm một 
con dấu đơn giản trên 
một tờ giấy ở trong 
Khu vực Khám phá
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ viết 
chữ in hoa cho những 
bức vẽ trong quyển 
sách của lớp mà trẻ 
làm về lá cây.

13a. Đánh dấu và nói 
về chúng
Ví dụ: Nói về bức 
tranh của bé, ví dụ. 
nói. "Tớ thích ăn ngũ 
cốc" trong lúc bé làm 
một loạt các dấu màu 
nâu.
Thực hành Hỗ trợ:
Chỉ vào các từ ở 
ngoài đời, ví dụ, 
THOÁT. Đọc to từ và 
giải thích nghĩa của 
từ, ví dụ, THOÁT. có 
nghĩa là có lối ra."

District of Columbia Early Learning Standards: Common Core K–12 Alignment
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14. So sánh, nhóm 
và phân loại đối 
tượng

14a. Mới nổi

Các mô hình
14b. Mới nổi

 

15. Thể hiện kiến 
thức về số lượng và 
tính toán

15a. Mới nổi

14a. Bắt đầu xếp một 
vật với một vật tương 
tự Ví dụ: Đặt giày của 
mình bên cạnh giày của 
bé khác.
Thực hành Hỗ trợ:
Mô tả đối tượng theo 
các đặc điểm như kích 
thước và hình dạng (ví 
dụ, "Đó là một chiếc 
khăn màu xanh" hay "Ở 
đây có quả bóng tròn").

Các mô hình
14b. Mới nổi

14a. Xếp một vật với 
một vật tương tự 
Ví dụ: Đặt tất cả những 
chiếc xe đồ chơi trong 
một cái giỏ.
Thực hành Hỗ trợ:
Nói về những chiếc lá 
có hình dạng giống 
nhau và khác nhau.

Các mô hình
14b. Mới nổi

Phân loại
14a. Nhóm đối tượng theo một đặc điểm chung, nhóm lại chúng theo một 
đặc tính khác nhau, và giải thích các quy tắc nhóm
Ví dụ: Giúp giáo viên phân loại và tổ chức các vật trong một khu vực 
quan tâm để các vật được sử dụng chung với nhau được lưu trữ với 
nhau.
Thực hành Hỗ trợ:
Cho trẻ tham gia vào việc sắp xếp các đồ vật bằng cách sử dụng các quy 
tắc cùng nhau thành lập (ví dụ, "Chỉ đặt gấu đỏ trong giỏ này và gấu màu 
xanh trong giỏ khác.")
Các mô hình
14b. Tạo và mở rộng các mẫu đơn giản lặp lại
Ví dụ: Xác định mẫu (ví dụ, xe hơi, xe tải, xe hơi, xe tải, vv) một bạn cùng 
lớp làm bằng vật liệu trong khu vực đồ hình khối.
Thực hành Hỗ trợ:
Làm một mô hình lặp lại đơn giản bằng lá cây mà trẻ tìm thấy ở trên 
lối đi, dừng lại để hỏi "Lá nào tiếp theo, lá phong hay lá sồi"

15a. Cho thấy sự nhận thức ở 
khái niệm một, hai, và Nữa 
đọc thuộc lòng số theo thứ tự 
ngẫu nhiên
Ví dụ: Sau khi giáo viên nói, 
"Lấy hai bánh", bé lấy hai, 
nhìn vào giáo viên, và hỏi, 
"Nữa không?"
Thực hành Hỗ trợ:
Sử dụng các từ dạng số 
trong sự tương tác hàng 
ngày, ví dụ, "Con có muốn có 
thêm một chiếc bánh không, 
và như vậy con sẽ có hai 
chiếc?"

15a. Bắt đầu đếm thuộc lòng 
đến 10 nhưng có thể không 
chính xác liên tục
Ví dụ: Xếp đĩa lại thành hàng 
và đếm "Một, hai, ba, bốn, 
sáu," trong khi chỉ vào chúng 
một cách ngẫu nhiên.
Thực hành Hỗ trợ:
Khiến việc đếm trở nên thú 
vị.
Ví dụ, hỏi xem có đủ táo cho 
mọi người hay không. Với trẻ, 
đếm táo, đếm trẻ và so sánh số 
lượng.

15a. Đếm thuộc lòng đến 
10, gán tên chính xác cho 
số lượng đến 5 (gán 1 với 
1) nhận ra một vài liên kết 
với số lượng
Ví dụ: Nói cho năm bé 
rằng các bé có thể có một 
con búp bê, đếm năm búp 
bê, và sau đó cung cấp 
cho mỗi bé một con.
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ đếm như là 
một cách để có được thông 
tin để giải quyết vấn đề. Ví 
dụ, hãy hỏi một đứa trẻ bao 
nhiêu chén bé nên đặt trên 
bàn nếu có năm bé và mỗi 
bé cần một cốc.

Biết tên và thứ tự con số.
K.CC.1. Đếm đến 100 từng số một và 10 số mỗi lần.
K.CC.2. Đếm tiếp tục từ một số được cho trong dãy đã biết (thay vì bắt 
đầu ở số 1).
K.CC.3. Viết số từ 0 đến 20. Đại diện một con số bằng một đồ vật với một 
con số viết lên trên, 0-20 (với 0 đại diện cho không có vật nào).
Đếm để nói số lượng vật
K.CC.4. Hiểu được mối quan hệ giữa số lượng và các con số, liên kết việc 
đếm đến toán học.
• Khi đếm các vật, nói rõ mỗi số ở trong trình tự bình thường, ghép mỗi 
vật với một và chỉ một số và mỗi số với một và chỉ một vật.
• Hiểu rằng số cuối cùng cho biết số lượng của vật đã được đếm. Số 
lượng của vật là duy nhất dù cho có đếm theo trình tự nào đi chăng nữa.
• Hiểu rằng mỗi khi đếm thành công thì số lượng lại thêm vào 1.
K.CC.5. Đếm để trả lời câu hỏi "bao nhiêu?" với 20 đồ vật được sắp xếp 
thẳng hàng, hình chữ nhật hoặc hình tròn, hoặc đếm đến 10 với các vật 
được sắp xếp lộn xộn, cho một con số từ 1 đến 20, loại ra đúng chừng đó 
món đồ.
Làm việc với các con số 11-19 để có được nền tảng cho điểm giá trị.
K.NBT.1. Kết hợp và chia số từ 11 đến 19 thành mười số nhỏ hoặc hơn, ví dụ, 
bằng cách sử dụng đồ vật hoặc vẽ, và ghi chú mỗi phần được kết hợp hoặc chia 
ra bằng cách vẽ hoặc làm phép tính (ví dụ, 18=10+8) hiểu rằng những số này 
được tạo bởi dãy số từ 0 đến 9.

14a. Phân nhóm các vật dựa 
trên cơ sở của một đặc điểm 
đơn lẻ, ví dụ, màu, kích thước 
hoặc hình dạng 
Ví dụ: Nhóm tất cả các hạt màu 
đỏ với nhau, sau đó màu xanh, 
màu vàng, và các hạt màu xanh 
lá cây trong đống riêng biệt.
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ nói về những 
đặc điểm của đồ chơi và các 
vật liệu, chẳng hạn như các 
hình chữ nhật và hình tròn.
Các mô hình
14b. Sao chép các mô hình đơn 
giản 
Ví dụ: Xâu một chuỗi các hạt 
màu vàng, màu hồng, màu 
vàng, hồng, v.v sau khi nhìn 
vào chiếc vòng cổ của bé khác.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp vật liệu khuôn mẫu 
và gợi sự chú ý đến mô hình 
trong

Biết tên và trình tự số
15a. Đếm từng số một đến 20
Ví dụ: Yêu cầu hát "Nhiều Khỉ Nhảy Trên Giường." Khi giáo viên hỏi: "Bao nhiêu là 
nhiều?" Đứa trẻ nói, "Hai mươi", và bắt đầu đếm.
15b. Nói số gì tiếp theo trong chuỗi đếm khi đưa ra một số từ 1 đến 9
Ví dụ: Câu trả lời, "Bốn", khi đưa ra các đầu mối "số tiếp theo sau số  ba" trong trò 
chơi "Tôi đang suy nghĩ về một số."
15c. Nhận diện và gọi tên các chữ số viết 1-10
Ví dụ: Sử dụng giấy và bút chì trong các khu vui chơi để tạo ra một tthực đơn với 
một hình ảnh và giá cả cho mỗi mục.
Thực hành Hỗ trợ:
• Cung cấp cơ hội cho trẻ đếm suốt cả ngày. Ví dụ, hỏi có bao nhiêu bước trên các 
bậc thang.
• Cho trẻ em cơ hội để nói số tiếp theo khi đếm những thứ như đĩa.
• Tạo ra một khu trưng bày cho thấy các nhóm có từ 1-10 vật. Dán nhãn cho mỗi 
(nhóm) với một thẻ chữ số tương ứng.
Đếm để nói ra số lượng vật thể
15d. Đếm 10-20 vật một cách chính xác, sử dụng một cái tên là con số cho từng 
đối tượng 
Ví dụ: Đếm số lượng trẻ muốn trồng cây và lấy số lượng ly tương ứng từ một cái 
hộp
15e. Hiểu rằng con số cuối cùng cho biết số lượng của vật thể đã đếm được và số 
lượng của con số lúc nào cũng giống nhau cho dù có sắp xếp theo thứ tự thế nào 
đi chăng nữa
Ví dụ: Chơi trò chơi "ảo thuật" khi bé sắp xếp các chiếc ly theo thứ tự, che lại, mở 
ra và đếm lại.
15f. Đếm để trả lời câu hỏi "bao nhiêu?"  với khoảng 10-20 vật thể
Ví dụ: Hỏi giáo viên xem có bao nhiêu con ngỗng Canada đang bay trên không 
trung nhưng bắt đầu đếm số lượng ngỗng trước khi giáo viên trả lời
15g. Kết hợp chính xác một chữ số với một nhóm có đến 10 vật thể để đếm 
Ví dụ: Sắp xếp các thẻ số với các thẻ có số lượng động vật khác nhau.
Thực hành Hỗ trợ:
• Đếm bất cứ lúc nào có thể, nhắc trẻ rằng trẻ nên ghép một con số với một đồ vật 
trẻ đang đếm. Ví dụ, đếm số áo treo trên tường, chạm vào mỗi áo khi Bé đếm.
• Chơi các trò chơi khiến trẻ đếm và đếm lại một số lượng người, khi những người 
này thay đổi vị trí mỗi khi được đếm (ví dụ, họ đứng,ngồi và đổi chỗ với nhau).
• Hỏi trẻ "Có bao nhiêu?" suốt ngày. Ví dụ: vào lúc ăn nhẹ, yêu cầu trẻ đếm số 
lượng khăn trên bàn, v.v...
Chơi trò "Một tên Gián điệp," sử dụng các con số, ví dụ, ở trong góc phòng, 1 tên 
gián điệp...)

Phân nhóm đồ vật và đếm số lượng đồ vật ở mỗi nhóm.
K.MD.3. Phân nhóm mỗi vật vào các nhóm cho trước, đếm số lượng mỗi vật ở mỗi 
nhóm và chia các nhóm theo số lượng.

District of Columbia Early Learning Standards: Common Core K–12 Alignment
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17. Xác định và đánh 
dấu các loại hình khối

17a. Mới nổi

tiếp tục
15. Thể hiện kiến 
thức về số lượng 
và tính toán

So sánh các số
15h. Sử dụng việc ghép và chiến thuật đếm và ngôn ngữ so sánh để xác 
định xem số lượng đồ vật ở một nhóm (khoảng 10 đồ vật) lớn hơn, nhỏ 
hơn hoặc bằng với số lượng đồ vật trong một nhóm khác (khoảng 10 đồ 
vật) 
Ví dụ: Phát cho hai con búp bê cùng một số nho khi chơi trò "phát nho khô"
Thực hành Hỗ trợ:
• Khuyến khích trẻ so sánh số lượng đồ vật suốt ngày. Ví dụ, hỏi xem 
thùng nào có nhiều đồ chơi hơn, thùng nào có ít bút chì màu hơn, v.v...
Hiểu được phép cộng dưới dạng đặt cạnh nhau và bổ sung, và hiểu được 
phép trừ như lấy ra hoặc lấy từ
15i. Sử dụng các đồ vật cụ thể để giải quyết phép cộng ở thế giới thực và 
phép trừ (lấy đi) với 6 đến 10 vật)
Ví dụ: Đưa cho bạn bé hai miếng ghép hình nữa để đống đồ của các bé có 
cùng số luowngk.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp các vật liệu chơi, như đá cuội, trong đó bé làm các nhóm to hơn, nhỏ 
hơn và giống nhau. Nói về những gì sẽ xảy ra khi bé thêm một vật hoặc lấy đi 
một vật.

So sánh các con số.
K.CC.6. Xác định nếu số lượng của các vật ở trong một nhóm lớn hơn, nhỏ 
hơn hoặc bằng với số đồ vật ở nhóm khác, ví dụ, bằng cách sử dụng việc 
ghép và chiến thuật đếm.
K.CC.7. So sánh hai con số giữa 1 và 10 được viết dưới dạng chữ số.
Hiểu được phép cộng nếu đặt lại với nhau và thêm vào, hiểu được phép trừ 
như lấy đi, lấy từ.
K.OA.1. Biểu diễn phép cộng và trừ với các đồ vật, ngón tay, các hình ảnh 
tưởng tượng, tranh vẽ, âm thanh (ví dụ, vỗ tay), diễn các vở kịch tình 
huống, giải thích bằng lời nói, biểu hiện tình cảm hoặc các phép tính.
K.OA.2. Giải quyết các vấn đề của phép cộng và trừ, và cộng hoặc trừ trong 
phạm vi 10, ví dụ, bằng cách sử dụng các đối tượng hoặc bản vẽ để đại diện 
cho các vấn đề.
K.OA.3. Tách các con số nhỏ hơn hoặc bằng 10 thành các cặp bằng nhiều 
cách, sử dụng các bản vẽ hoặc đồ vật, và lưu mỗi lần tách bằng cách vẽ 
hoặc phép tính (ví dụ, 5= 2+3, 5 = 4+...)
K.OA.4. Đối với một số bất kỳ từ 1 đến 9, tìm số tạo thành 10 khi thêm vào 
số có trước, ví dụ, bằng cách sử dụng vật hoặc vẽ, và ghi lại kết quả bằng 
cách vẽ hoặc phép tính.
K.OA.5. Cộng hoặc trừ thành thạo trong phạm vi 5.

16. Thể hiện kiến 
thức về thể tích, 
chiều cao, trọng 
lượng và chiều dài

16a. Mới nổi 16a. Khám phá các vật 
dụng có hình dạng và 
kích thước khác nhau 
Ví dụ: Rót nước từ một ca 
nước lớn vào một chiếc 
ly ở bàn nước, nhìn dòng 
nước chảy.
Thực hành Hỗ trợ:

Cung cấp nhiều cơ hội để 
trẻ chập chững khám phá 
các vật dụng ba¬chiều, ví 
dụ như hộp lồng nhau.

16a. Có sự so sánh đơn 
giản, để ý các điểm giống 
và khác giữa các vật  
Ví dụ: Đặt ba con bò nhựa 
từ nhỏ nhất tới to nhất, 
nói  "Bố, mẹ, con" trong 
khi làm vậy.
Thực hành Hỗ trợ:
 Khuyến khích trẻ tập 
trubng vào những đặc tính 
vật lý của đồ vật. Ví dụ, chỉ 
rõ vật này cao thế nào, 
rộng bao nhiêu, dài thế nào 
v.v.

Mô tả và so sánh các thuộc tính đo lường
16a. Mô tả các vật dụng thường ngày bằng các thuộc tính đo lường được, 
chẳng hạn như chiều dài, chiều cao, trọng lượng, khối lượng, sử dụng vốn từ 
vựng cơ bản thích hợp (ví dụ:ngắn, dài, cao, nặng, ánh sáng, lớn, nhỏ, rộng, hẹp)
Ví dụ: Mô tả vỏ sò bằng lớn / nhỏ, màu sáng / tối, dài / ngắn,  v.v.
16b. Biết và sử dụng một cách chính xác một vài số thứ t�
Ví dụ: Thách thức một bạn cùng lớp để chạy đua đến một cái cây, la to, "Tớ sẽ 
về nhất!"
16c. Biết được trình tự thông thường của các sự kiện cơ bản hàng ngày
Ví dụ: Nói với giáo viên thay thế rằng bây giờ không phải là lúc để đến thư viện 
vì trẻ vẫn chưa ăn nhẹ.
Thực hành Hỗ trợ:
• Cho trẻ tham gia việc thảo luận về các loại vật liệu trong và ngoài lớp học. 
Sử dụng các thuật ngữ đo lường ( nặng/nhẹ, dài/ngắn v.v)
• Sử dụng các từ chỉ số thứ tự nhất, nhì và ba, khi phù hợp. Giải thích thứ tự 
của mỗi thuật ngữ này. Ví dụ, giải thích, "Con là người thứ ba phải ngồi xuống 
để tạo thành vòng tròn." "Một, hai, ba. Nhất, nhì, ba."
Nói về thời khóa biểu của ngày, xem lại việc nào đã xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp 
theo. Sử dụng một hình ảnh và một biểu đồ từ ngữ.

Mô tả và so sánh các thuộc tính đo lường.
K.MD.1. Mô tả các thuộc tính đo lường của vật, chẳng hạn như chiều dài 
và cân nặng. Mô tả một số thuộc tính đo lường của một đối tượng duy 
nhất.
K.MD.2. Trực tiếp so sánh hai vật dụng với các thuộc tính đo lường thông 
thường, để xem vật nào nhiều/ít hơn và mô tả sự khác biệt. Ví dụ, so sánh trực 
tiếp chiều cao của hai bé và mô tả một bé nào cao / ngắn hơn.

17a. Khám phá các vật 
có hình dạng khác nhau 
Ví dụ: Cố gắng đưa các 
mảnh vào một máy 
phân loại hình dạng.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp máy phân loại 
hình dạng và đồ chơi.

17a. Ghép hai mảnh có 
hình dạng giống nhau 
Ví dụ: Cắt đĩa bột nhào 
nặn và nói, "Bánh của 
con."
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp dụng cụ cắt khi 
chơi nặn.

17a. Gọi tên một vài vật 
hình dạng hai ¬chiều 
Ví dụ: Lăn một quả bóng 
trên kệ và hát "Các 
bánh xe trên xe buýt có 
hình tròn!"
Thực hành Hỗ trợ:
Chơi các trò chơi với 
các hình khối.
Ví dụ, khi đang ở trên sân 
chơi, yêu cầu trẻ tìm càng 
nhiều vật hình tròn càng 
tốt, giống như các quả 
bóng.

Xác định và mô tả hình khối và vị trí tương đối của vật
17a. Gọi tên chính xác hai vật có kích thước hai chiều (vuông, tròn, tam giác, 
chữ nhật), không tính đến kích thước hoặc phương hướng của vật
Ví dụ: Nhìn xung quanh lớp và chỉ ra rằng có rất nhiều vòng tròn và hình vuông 
trên mặt bàn.
17b. Mô tả hình dạng hai và ba chiều cơ bản 
Ví dụ: Mô tả, "Vật có ba cạnh và ba điểm. Đây là hình tam giác."
17c. xây dựng các vật hình khối cơ bản (tròn, hộp vuông, hình ống) bằng nhiều 
vật liệu khác như như đất sét, hình khối v.v... 
Ví dụ: Làm những quả bóng bằng đất sét và gọi chúng là bi.
Thực hành Hỗ trợ:
• Gọi tên các hình khối khi chơi trò ghép hình khối, như ghép hình tam giác với 
tam giác.
• Cho trẻ gọi tên hình khối bạn vẽ lên trên không khí, đưa ra các gợi ý như 
"Xoay vòng, xoay vòng..."
Cung cấp đủ vật liệu cần thiết để trẻ tạo nên các hình dạng khác nhau bằng cách đặt 
các mô hình ba¬chiều ở khu nghệ thuật.

Xác định và mô tả hình dạng (hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ 
nhật, hình lục giác, hình khối, hình nón, hình trụ, hình cầu).
K.G.1. Mô tả vật thực tế bằng cách gọi tên hình khối, và mô tả vị trí của vật 
bằng các từ như  trên, dưới, bên cạnh, phía trước, phía sau,  và bên cạnh.
K.G.2. Gọi đúng tên hình khối bất kể hướng hoặc kích thước tổng thể của 
hình.
K.G.3. Xác định các hình dạng hai chiều hoặc ba chiều.
Phân tích, so sánh, tạo ra, và sáng tạo hình dạng.
K.G.4. Phân tích và so sánh các hình hai và ba chiều, ở các kích thước và 
phương hướng khác nhau, sử dụng ngôi ngữ thông thường để mô tả điểm 
giống, khác và các bộ phận của hình (ví dụ, số lượng cạnh, góc) và các chỉ 
số khác (có các cạnh bằng nhau).
K.G.5. Dựng các hình khối dựa trên các hình thực tế trên thế giới từ các 
nguyên liệu (ví dụ, đất sét) và vẽ hình.
K.G.6. Ghép các hình khối đơn giản để tạo thành hình khối phức tạp hơn. Ví dụ, 
"Bạn có thể ghép những khối tam giác này để tạo thành hình chữ nhật không?"

1

1

16a. Hiểu được lý do phải 
đo đạc và mục đích của các 
công cụ đo đạc, sử dụng 
các công cụ tiêu chuẩn và 
không tiêu chuẩn và các từ 
đo lường, bắt đầu đặt một 
vài sản phẩm dựa theo 
chiều cao và chiều dài.
Ví dụ: Lấy một khối hình va 
bắt đầu đếm số lượng cần 
thiết để khối hình này lấp 
từ đầu này sang đầu kia 
của bàn. Khi đến cuối bàn, 
nói "8 khối!"
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp cho trẻ những công 
cụ để đo chiều dài và cân 
nặng như thước, thước dây, 
cân, v.v.
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18. Thể hiện sự 
hiểu biết về các từ 
chỉ vị trí

18a. Mới nổi 18a. Làm theo các 
hướng dẫn bao gồm cử 
chỉ để sắp đặt các vật 
trong, trên, dưới, phía trên, 
hoặc phía dưới
Ví dụ: Di chuyển cơ thể 
lên xuống khi giáo viên 
hát, "Học sinh trên xe 
buýt đi lên đi xuống."
Thực hành Hỗ trợ:
Cho các bé tham gia vào 
các hoạt động có liên quan 
đên các từ như lên và 
xuống, trong và ngoài.

18a. Làm theo các 
hướng dẫn để đặt vật 
hoặc cơ thể bên cạnh, 
giữa, hoặc sát 
Ví dụ: Khi được yêu cầu, 
ngồi bên cạnh một bạn 
cùng lớp trong lúc ngồi 
thành vòng tròn.
Thực hành Hỗ trợ:
Lên kế hoạch cho các hoạt 
động yêu cầu trẻ làm theo 
các hướng dẫn đơn giản, ví 
dụ "Đưa bóng cho người 
bên cạnh con."

18a. Xác định vị trí tương đối của vật, sử dụng thuật ngữ thích hợp như 
như trên, dưới, trước, sau, phía trên, phía dưới
Ví dụ: Trong khi chơi với một nhà để xe đồ chơi, đặt những chiếc xe ở 
những nơi khác nhau và nói những câu như, "Đỗ chiếc này bên cạnh 
chiếc kia. Đưa nó vòng ra."
Thực hành Hỗ trợ:
Chơi "Tôi bảo." Đưa  ra các hướng dẫn (ví dụ "Đặt tay lên trên đầu) để trẻ nghe 
và sử dụng các thuật ngữ chỉ ra vị trí tương đối.

K.G.1. Mô tả vật thực tế bằng cách gọi tên hình khối, và mô tả vị trí của vật bằng 
các từ như  trên, dưới, bên cạnh, phía trước, phía sau,  và bên cạnh.

19. Quan sát và 
mô tả đặc điểm 
của các sinh vật 
sống

Khoa học cuộc sống
19a. Theer hiện sự hiểu biết về đặc tính của những sinh vật sống 
Ví dụ:  Nhận xét về những nhu cầu căn bản và vòng đời đơn giản của sinh 
vật sống, ví dụ, "Cá của chúng ta to hơn vì chúng ta cho nó ăn."
19b. Thể hiện sự hiểu biết rằng những sinh vật sống thay đổi 
Ví dụ:  Nói, "Khi tớ còn là một đứa trẻ, tớ thậm chí không thể đi. Giờ tớ có 
thể chạy."
Thực hành Hỗ trợ:
• Đọc các câu chuyện về những sinh vật sống và nhu cầu của chúng. Để 
trẻ quan tâm đến cá sinh vật sống trong khắp cả lớp.
Trồng cây, chăm sóc cây và thảo luận về sự thay đổi của cây theo thời gian. Nói 
về cách mà cơ thể và kỹ năng của trẻ thay đổi theo thời gian.

20. Quan sát và 
mô tả các thuộc 
tính của vật thể 
thực tế

18a. Làm theo các hướng 
dẫn bằng lời để đặt hoặc 
tìm đối tượng trong, trên, 
dưới, phía trên , hoặc dưới
Ví dụ: Nhìn xuống dưới ghế 
khi giáo viên nói với bé 
rằng quả bóng lăn xuống 
dưới rồi.
Thực hành Hỗ trợ:
Giới thiệu các trò chơi đơn 
giản với các vật liệu như gara 
đồ chơi, nơi mà trẻ có thể đặt 
các chiếc xe nhỏ ở trong, 
phía trên, hoặc dưới gara.

Khoa học Vật lý
20a. Xác định các tính chất vật lý của vật
Ví dụ: một khối gỗ trôi nổi trong bàn nước và làm cho nó chìm bằng cách đặt các đồ 
dụng khác trên nó.
20b. Tìm hiểu chuyển động
Ví dụ: Xem một quả bóng lăn trên sàn vải sơn  và các để ý nó bị làm chậm vì nó đã 
lăn qua tấm thảm.
20c. Tìm hiểu sự thay đổi vật lý của vật liệu
Ví dụ: Lấp đầy một cái xô bằng tuyết và hỏi xem bé có thể đem vào trong để xem 
nó tan nhanh như thế nào.
Thực hành Hỗ trợ:
• Cho các bé tham gia vào các thí nghiệm với các vật liệu quen thuộc như cát và 
nước.
• Lập kế hoạch lăn các vật có thể lăn và không thể lăn.
Cho trẻ khám phá các thay đổi vật lý, ví dụ, quan sát lá giòn lên qua thời gian.
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21. Quan sát và mô 
tả đặc điểm của trái 
đất và vũ trụ

22. Thể hiện tư duy 
khoa học

Khoa học Trái đất
21a. Xác định và mô tả địa hình cơ bản
Ví dụ: Nói: "Chúng ta đã tìm kiếm hóa thạch ở phái dưới cùng của vách đá!"
21b. Mô tả các hiện tượng thời tiết cơ bản  
Ví dụ: Nói, "Trời sẽ mưa. Những đám mây đen rồi. "
21c. Xác định mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao
Ví dụ: Chỉ lên bầu trời và thốt lên: "Con nhìn thấy mặt trăng! Mặt trời đã lặn, 
nhưng con vẫn thấy nó!"
21d. Phân biệt các loại khác nhau của vật liệu bề mặt  (đất, cát, đá)  
Ví dụ: Giải thích: "Chúng ta lấy đá ra khu vườn trước khi trồng cà chua."
21e. Khám phá các mối quan hệ giữa con người và môi trường của họ  
Ví dụ: Nhìn vào một cuốn sách về Alaska và nói rằng những người này mặc 
áo khoác, nón, găng tay và vì trời lạnh.
Thực hành Hỗ trợ:
• Đưa trẻ đi các chuyến đi đường, nơi trẻ có thể thấy sông, đồi, và suối và 
tới bảo tàng để trẻ thấy mô hình địa hình.
• Hướng dẫn trẻ tham gia xác định, mô tả và ghi nhận sự thay đổi trong thời 
tiết.
• Đọc các sách đơn giản có giải thích về sự quay của Trái đất, ngày và 
đêm.
• Cung cấp tư liệu cho trẻ khám phá đặc tính của Trái đất, ví dụ, khuyến 
khích trẻ xử lý đất và cát khi chúng đã khô.
Đọc sách về con người sống ở các vùng khác nhau của đất nước. Nói về cách 
mà khí hậu ảnh hướng tới cách người ta ăn mặc và tài nguyên thiên nhiên ảnh 
hưởng tới công việc, giao thông và giải trí.

Tìm hiểu và Thiết kế Thực hành 
22a. Quan sát, tìm hiểu, và thay đổi vật liệu và các đồ vật
Ví dụ: Sử dụng một cái que để đo độ dài của đường đi cho chiếc xe đồ chơi.
22b. Dự đoán và kiểm tra những ý tưởng
Ví dụ: Nói, "Ba", khi được hỏi, "Có bao nhiêu chén nước con cần để đổ đầy vào 
thùng đó?" Sau đó, đếm khi bé đổ chúng vào trong xô.
22c. Giao tiếp với những người khác về những khám phá
Ví dụ: Chỉ ra một cái tổ sóc trong một cây gần cửa sổ lớp học.
22d. Thể hiện tư duy khoa học và kiến   thức bằng cách vẽ, đóng kịch, và làm 
cho mô hình
Ví dụ: Diễn lại những gì các nhà khoa học đã làm với thiết bị trong triển lãm gấu 
gấu trúc ở vườn thú.
Thực hành Hỗ trợ:
• Khuyến khích trẻ em để ghi lại những quan sát, ví dụ, bằng cách vẽ một con 
sâu bướm thấy trong vườn lớp.
• Tạo cơ hội cho trẻ em để đưa ra dự đoán trong cả ngày. Ví dụ, khi trẻ đến 
buổi sáng, hỏi xem: có bao nhiêu bạn nữa đang ở trường và có bao nhiêu bạn 
nữa sắp tới. Sau đó đếm lại số lượng sau khi tất cả mọi người đã đến trong.
• Cho trẻ tham gia vào việc ghi lại các khám phá hàng ngày, ví dụ như, có bao 
nhiêu trẻ mang giầy và bao nhiêu em mang săng đan đến trường.
Cung cấp một loạt các nguyên liệu và khuyến khích trẻ xây dựng những thứ trẻ thích, 
như các con bọ có thể bay và bọ có thể bò.
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23. Thể hiện sự 
hiểu biết về con 
người và lối sống

Kiến thức về Đặc điểm Con người
23a. Thể hiện sự hiểu biết rằng bé là một phần của một gia đình.
Ví dụ: Mang một album ảnh từ nhà và nói về các bức ảnh của thành viên 
gia đình, bao gồm anh em, bố mẹ, cô, dì, chú, bác, ông bà và anh em họ.
23b. Xác định một số điểm giống và khác về mặt thể chất và đặc điểm cá 
nhân 
Ví dụ: Vẽ một chân dung gia đình và nhận xét rằng bố của trẻ cao hơn mẹ.
Thực hành Hỗ trợ:
• Giúp trẻ hiểu được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
• Cung cấp cơ hội để trẻ chia sẻ thông tin về các thành viên trong gia đình, 
làm nổi bật lên các đặc điểm cá nhân như nam/nữ, trẻ/già, những người làm 
việc ở ngoài/ ở nhà v.v.
Sự hiểu biết về Cuộc sống trong Cộng đồng
23c. Thể hiện sự hiểu biết rằng mỗi người có một công việc khác nhau 
Ví dụ: Xác định một số loại công việc và công cụ được sử dụng để làm công 
việc này. Ví dụ, giải thích rằng bác sĩ nha khoa dùng các công cụ để làm 
sạch và chữa răng và thợ cơ khí dùng công cụ để sửa xe hơi.
23d. Xác định các phương tiện giao thông vận tải khác nhau
Ví dụ: Nói về các xe buýt khác nhau ở khu bé ở, giải thích ai cũng có thể đi 
xe buýt thành phố nhưng chỉ có học sinh mới được đi xe buýt của trường.
23e. Tham gia vào việc tạo ra cộng đồng lớp học
Ví dụ: Xem bảng công việc của lớp xem đã đến lượt bé dọn 
bàn ăn trưa chưa.
Thực hành Hỗ trợ:
• Làm một poster về những người trong cộng đồng và công việc của họ.
• Tạo một biểu đồ về các loại phương tiện giao thông trẻ đã từng sử dụng, 
ví dụ, xe hơi, xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa, tàu, máy bay.
• Hỏi trẻ về các loại thực phẩm yêu thích và nói lý do tại sao các loại thực 
phẩm lại tốt cho cơ thể.
• Cùng trẻ tạo nên một bộ quy tắc ứng xử trong lớp giúp các bé làm việc 
cùng nhau.
Thay đổi Liên quan tới Người và Địa điểm Quen thuộc
23f. Thể hiện sự hiểu biết rằng con người và địa điểm luôn thay đổi 
Ví dụ: Sau một chuyến đi đến Bảo tàng Lịch sử Hoa kỳ, đóng góp một bức vẽ 
cho sách của lớp về những con ngựa và bọ, mô hình xe chữ T và xe hiện đại.
23g. Dùng từ để diễn đạt thời gian
Ví dụ: Giải thích rằng bà của bé cũng là một đứa bé "ngày xưa."
23h. Miêu tả những đặc điểm cơ bản và những địa điểm liên quan với những 
vị trí quen thuộc ở trong cộng đồng
Ví dụ: Nói rằng bé sống ở gần sân chơi của trường nhưng bé và mẹ phải đi 
xa mới tới được siêu thị.
Thực hành Hỗ trợ:
• Thảo luận về sách có ảnh của khu phố bé sống rất lâu về trước và bây giờ. 
Hỏi trẻ các câu hỏi về những gì vẫn giữ nguyên và những gì khác biệt.
• Khuyến khích trẻ kể chuyện về những quãng thời gian khác nhau trong đời 
trẻ, chẳng hạn như khi trẻ còn bé. Khi nói chuyện với trẻ, dùng các thuật ngữ 
sau đó và bây giờ.
Hỗ trợ sở thích của trẻ trong việc làm bản đồ của trường.
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24. Tham gia vào 
các hoạt động âm 
nhạc, nhảy múa, và 
kịch

25 Khám phá nghệ 
thuật trực quan

Âm nhạc, Khiêu vũ và khái niệm kịch và diễn xuất
24a. Tham gia vào Âm nhạc, Khiêu vũ, và các hoạt động kịch có các thể loại nhạc, 
nhảy múa và nhân vật tưởng tượng cũng như khung cảnh khác nhau 
Ví dụ: Tạo nên một câu vần ngớ ngẩn và nhảy trong khi hát nó liên tục.
24b. Sử dụng nhạc cụ và giọng hát để tham gia hoặc sáng tạo nhạc và kịch 
Ví dụ: Hát và diễn bài hát đnáh răng trong khi đợi đến lượt ở bồn nước.
24c. Thể hiện suy nghĩ, tình cảm và kinh nghiệm qua nhạc, nhảy múa và kịch
Ví dụ: Yêu cầu giáo viên xem một vở kịch về buổi sinh nhất mà bé và các bạn cùng 
lớp cùng dàn dựng.
Thực hành Hỗ trợ:
• Cho  trẻ cơ hội nghe nhiều loại nhạc theo nhóm và cá nhân.
• Cung cấp các dụng cụ âm nhạc mua hoặc tự làm để sử dụng mỗi ngày.
Cho trẻ xem các loại múa, nhạc và buổi biểu diễn ở rạp hát trong cộng đồng.

Khái niệm và Biểu hiện trong Nghệ thuật Trực quan
25a. Tham gia vào tất cả các hoạt động nghệ thuật, phản hồi lại với các nghệ thuật 
trực quan khác nhau 
Ví dụ: Làm một hình khối ba chiều to sau khi đi thăm một viện bảo tàng.
25b. Dùng nhiều loại vật liệu để tảo a sản phẩm 
Ví dụ: Cho thêm kim tuyến vào báo để thấy sự long lanh
25c. Thể hiện những kinh nghiệm, ý tưởng và cảm xúc thông qua nghệ thuật trực 
quan. Ví dụ: Làm việc với một nhóm nhỏ để vẽ một bức tranh về những trải nghiệm 
hạnh phúc.
Thực hành Hỗ trợ:
• Khuyến khích các bé nhìn vào hình minh họa cuốn sách, xem video clip trên máy 
tính, và sử dụng hình ảnh để truyền cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của trẻ.
• Xoay vòng vật liệu trong lĩnh vực nghệ thuật để trẻ em có một nhiều đồ vật để khám 
phá.
• Mời trẻ vẽ ra bức tranh, bản vẽ và tác phẩm điêu khắc có liên quan đến học tập và 
nghiên cứu.
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26. Thể hiện một 
loạt các cảm xúc 
và học cách quản 
lý chúng

27. Nhận ra những 
cảm xúc và quyền 
lợi của người khác, 
và đáp ứng một 
cách thích hợp

         

28. Quản lý hành vi 
cá nhân

    

26a. Thể hiện cảm xúc qua 
nét mặt, chuyển động cơ 
thể, khóc, và phát ra âm 
thanh, thường phụ thuộc 
vào người lớn để an ủi tinh 
thần
Ví dụ: Bắt đầu khóc khi một 
vị khách bế bé lên nhưng 
dừng lại khi bé nghe thấy 
giọng nói của mẹ bé.
Thực hành Hỗ trợ:
Gọi tên các cảm xúc, ví dụ, 
bằng cách nhận xét, "Con 
đang vẫy tay của con. Con 
phải đang rất vui khi gặp cô!"

26a. Thể hiện một loạt các 
cảm xúc, sử dụng các biểu 
cảm của người khác để 
hướng dẫn cảm xúc, 
thường phụ thuộc vào 
người lớn để an ủi tinh 
thần, sử dụng một số chiến 
lược-tự thoải mái
Ví dụ: Bắt đầu khóc sau khi 
lấy đồ chơi của đứa trẻ 
khác bởi vì bé nhìn thấy 
đứa trẻ này cau mày
Thực hành Hỗ trợ:
Đề nghị trẻ có đồ chơi cá 
nhân trong giấc ngủ trưa.

26a. Nhận ra và biết được 
cảm giác cá nhân với sự hỗ 
trợ của người lớn, sử dụng 
một số chiến lược -tự thoải 
mái, chấp nhận lời đề nghị 
của người lớn để tự kiểm 
soát cảm giác 
Ví dụ: Vỗ tay khi giáo viên 
nói, "Con đã làm được!" Sau 
khi trẻ sử dụng nhà vệ sinh 
thành công.
Thực hành Hỗ trợ:
Sử dụng các từ để mô tả cảm 
xúc và hành động, ví dụ: "Cô 
thất vọng, quá, nhưng chúng 
ta vẫn cần phải dọn sạch các 
đồ chơi mà con đã ném."

26a. Sử dụng các cách mà 
người lớn kiểm soát cảm xúc, 
bắt đầu gọi tên được cảm 
xúc.
Ví dụ: Cố gắng tự  bình tĩnh 
bằng cách đi ra khỏi bãi vui 
chơi cát và nước khi được 
bảo rằng bãi đã đầy Sau đó 
quay trở lại và nói, "Con đã 
tức giận vì đó là lượt của 
con."
Thực hành Hỗ trợ:
Nói với trẻ về những gì cần 
làm khi trẻ muốn vào một 
nhóm hoặc chơi với một đồ 
chơi đang được sử dụng bởi 
đứa trẻ khác.

27a. Phản ứng với biểu 
hiện cảm xúc của người 
khác 
Ví dụ: Nhìn vào người 
chăm sóc bé và cười khi 
người chăm sóc hát một 
bài hát ngớ ngẩn trong khi 
vẫy một cái tã mới.
Thực hành Hỗ trợ:
Gọi tên cảm xúc của bé, ví 
dụ, "Nụ cười của con cho biết 
con đang rất vui."

27a. Hành động đáp ứng 
với sự thể hiện cảm xúc 
của người khác, thường 
với sự hỗ trợ của người 
lớn đáng tin cậy
Ví dụ: Vỗ nhẹ vào đứa trẻ 
khác khi giáo viên nói, 
"Hãy nhìn bạn ấy buồn như 
thế nào. Hãy ôm lấy bạn 
ấy."
Thực hành Hỗ trợ:
Gợi sự chú ý tới sự biể đạt 
cảm xúc của trẻ và cách đáp 
ứng.

27a. Phản ứng để đáp ứng 
với sự thể hiện cảm xúc có 
tính xây dựng
Ví dụ: Đưa cho trẻ chiếc ô 
tô đồ chơi yêu thích khi trẻ 
trông không được vui khi 
bố trẻ vừa rời đi.
Thực hành Hỗ trợ:
Gây dựng sự đồng cảm, ví 
dụ, giải thích, "Tôi rất tiếc vì 
nước ngọt của bạn ấy đã đổ 
ra. Tôi sẽ lấy cho bạn ấy một 
ít nữa."

27a. Phản ứng tích cực với 
sự thể hiện cảm xúc của 
người khác
Ví dụ: Giúp đỡ một bé mở 
hộp sữa sau khi bé này đã 
thất vọng, "Tớ có thể làm 
được. Bạn cũng sẽ làm 
được."
Thực hành Hỗ trợ:
Đọc sách về những tình 
huống khó khăn, giống 
nhưMột ngày Tồi tệ, Kinh 
khủng, Tệ hại của Alexander 
nói về các cảm giác của nhân 
vật.

Hành vi và Cảm xúc
26a. Sử dụng các cách diễn đạt suy nghĩ và các cảm xúc phù hợp 
Ví dụ: Nói: "Tôi đang sử dụng xẻng đó. Xin vui lòng sử dụng cái khác."
26b. Thể hiện sự tự tin trong việc đáp ứng nhu cầu riêng 
Ví dụ: Lấy một chiếc khăn giấy để làm sạch sữa bị đổ.
Thực hành Hỗ trợ:
Hướng dẫn thảo luận nhóm  về giải quyết vấn đề và quản lý xung đột

27a. Nhận ra và gọi tên cảm xúc của những người khác
Ví dụ: Nói rằng bạn cùng lớp đang buồn khi sắp khóc.
Thực hành Hỗ trợ:
Thảo luận một loạt cảm xúc và cách người ta thể hiện chúng, đọc các câu chuyện 
về cảm xúc và cách mọi người phản ứng lại với nhau

28a. Làm theo các giới hạn và các kỳ vọng.
Ví dụ: Chờ đợi hướng dẫn trước khi bắt đầu một hành động. 
Thực hành Hỗ trợ:
Nói chuyện với trẻ về kế hoạch trong ngày, bao gồm thay đổi cả thói quen thường 
nhật (ví dụ, không đi ra ngoài khi trời mưa lớn).

28a. Phản ứng lại với sự 
thay đổi về môi trường trực 
tiếp hoặc tiếng nói và hành 
động của người lớn 
Ví dụ: Khóc khi có một 
người lớn mà bé không 
biết bế mình, nhưng dừng 
khóc khi người này thả bé 
ra
Thực hành Hỗ trợ:
Ngay lập tức phản ứng với 
trẻ sơ sinh nếu trẻ khóc.

28a. Tìm một người đặc 
biệt hoặc vật đặc biệt để 
kiểm soát hành vi, muốn 
làm một điều gì đó cho cá 
nhân mình 
Ví dụ: Lấy chăn ở tử khi mẹ 
bé vừa đi
Thực hành Hỗ trợ:
Cho trẻ chập chững thời gian 
để thay đổi giữa các hoạt 
động, chẳng hạn như từ rửa 
tay đến lúc ăn, để giới hạn 
sự thay đổi cảm xúc đột ngột.

28a. Đi theo những thói quen 
hàng ngày với sự giúp đỡ nhất 
quán của người lớn, chấp nhận 
sự thay đổi  phương hướng, cố 
gắng đạt được nhu cầu cá 
nhân
Ví dụ: Ngồi chờ ăn nhẹ nhưng 
sau đó bắt đầu đi lòng vòng với 
đồ ăn của bé cho đến khi giáo 
viên nhắc bé phải ngồi cho đến 
lúc ăn xong.
Thực hành Hỗ trợ:
Đưa ra sự cảnh báo trước khi 
thay đổi hoạt động, chẳng hạn 
như nói với bé rằng các bé sẽ 
đi vào trong sau khi đạp xe 
đạp một vòng

28a. Làm theo các giới hạn 
và các kỳ vọng.
Ví dụ: Chờ đợi hướng dẫn 
trước khi bắt đầu một hành 
động. 
Thực hành Hỗ trợ:
Nói chuyện với trẻ về kế 
hoạch trong ngày, bao gồm 
thay đổi cả thói quen thường 
nhật (ví dụ, không đi ra ngoài 
khi trời mưa lớn).
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29. Phát triển
mối quan hệ lạc 
quan với người lớn

30. Tham gia và 
chơi với các trẻ 
đồng lứa

31. Giải quyết xung 
đột với người khác

31a. Mới nổi

29a. Phát hiện và phản 
ứng tich cực, và tìm điều 
tương tự đối với người lớn 
Ví dụ: Kêu và bò tới ba khi 
ba của bé đến.
Thực hành Hỗ trợ:
Bế trẻ sơ sinh, nói chuyện với 
trẻ và ghi nhận phản ứng cá 
nhân của trẻ.

29a. Tương tác với những 
người lớn khác, thường 
xuyên đi ra chỗ khác và quay 
trở lại cùng người đó, sử 
dụng người đó như một chỗ 
trú ẩn an toàn 
Ví dụ: Chơi một cách bình 
tĩnh khi giáo viên chăm sóc 
đang ở trong lớp, nhưng 
dừng lại, bắt đầu khóc và đi 
tới cửa khi giáo viên rời khỏi 
lớp
Thực hành Hỗ trợ:
Đáp ứng nhu cầu chú ý của 
trẻ bằng cách cười và nói 
chuyện với trẻ.

29a. Thoải mái trong một 
loạt các bối cảnh, dựa vào 
người lớn quen thuộc để 
đảm bảo khi cần thiết 
Ví dụ: Thư giãn trên chỗ 
ngồi ngủ khi giáo viên 
bảo,"Bố sẽ đến sau khi 
con ngủ dậy."
Thực hành Hỗ trợ:
 Khuyến khích các thành viên 
gia đình thiết lập thói quen 
chào tạm biệt với trẻ (ví dụ, 
để trẻ chào ngược lại từ cửa 
sổ mỗi ngày).

29a. Tham gia với những 
người lớn đáng tin cậy để 
lấy thông tin, giao tiếp xã 
hội và quản lý khi rời xa 
bé.
Ví dụ: Nói với giáo viên 
của bé rằng bé vừa có 
giày mới, và khi được hỏi 
tại sao bé lại thích, trả lời 
"Nó tự sáng lên!"
Thực hành Hỗ trợ:
Tham gia trò chuyện với trẻ 
suốt ngày.

30a. Quan sát và tham gia 
vào các hoạt động xã hội 
của trẻ khác
Ví dụ: Lăn qua lăn lại và 
đến gần chị gái của bé, và 
la lên cho đến khi bé gái 
nhìn vào bé và cười.
Thực hành Hỗ trợ:
Đặt trẻ mới sinh gần nhau để 
trẻ có thể nhìn và tương tác 
với nhau khi bạn trò chuyện 
với trẻ.

30a. Chơi gần một đứa trẻ 
khác,tham gia hoạt động 
xã hội trong thời gian 
ngắn.
Ví dụ: Ngả người, vỗ một 
con mèo nhồi bông mà 
một bé khác đang nắm giữ 
và sau đó quay trở lại chơi 
với chiếc xe tải của mình.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp nhiều sách và đồ 
chơi giống nhau.

31a. Phản ứng bằng cách 
bày tỏ cảm xúc về trường 
hợp có xung đột
Ví dụ: Hét to và ném một 
món đồ chơi khi nói rằng 
bé cần phải ngừng chơi 
bởi vì đó là thời gian ngủ 
trưa.
Thực hành Hỗ trợ:
Gọi tên cảm xúc của trẻ và an 
ủi rẻ rằng bé có thể chơi sau 
khi ngủ trưa.

31a. Tìm kiếm sự giúp đỡ 
của người lớn để giải 
quyết các vấn đề xã hội
Ví dụ: Khóc to, "Cô ơi, nó 
lấy táo của con!" và đợi 
giáo viên lấy lại.
Thực hành Hỗ trợ:
Đưa ra sự giúp đỡ, ví dụ,
"Cô biết con muốn con búp 
bê. Chúng ta hãy đi lấy một 
con khác để mỗi bé có một 
con búp bê."

31a. Yêu cầu người lớn 
giúp đỡ và thỉnh thoảng 
đề nghị cách để giải quyết 
vấn đề xã hội 
Ví dụ: Nói với đứa trẻ khác 
chờ đến lượt mình trên 
cầu trượt.
Thực hành Hỗ trợ:
Tham khảo các quy định lớp 
học để giúp các bé giải quyết 
vấn đề. Ví dụ, tham khảo quy 
định "Đi trong lớp học" khi 
một bé tông phải bé khác khi 
chạy trong lớp.

30a. Tương tác với trẻ 
khác cũng đang tham gia 
vào hoạt động hoặc sử 
dụng đồ vật giống như bé
Ví dụ: Hốt cát vào cùng 
một xô mà bé khác đang 
đổ cát vào.
Thực hành Hỗ trợ:
Gợi ý nhóm đôi hoặc nhóm 
nhỏ trẻ chơi một vật liệu, như 
đất sét, chơi cùng với nhau.

30a. Sử dụng các cách đã 
thành công để thiết lập 
hoặc tham gia một hoạt 
động với vài bé
Ví dụ: Hỏi 3 bé, "Bạn có 
muốn chạy với tôi không?"
Thực hành Hỗ trợ:
Giúp các bé không có kinh 
nghiệm hoặc ngôn ngữ để 
tham gia chơi với các bé 
khác bằng cách đề xuất 
phương thức phù hợp hoặc 
ngôn ngữ.

Các Mối quan hệ Tích cực
29a. Tham gia vào các tương tác tích cực với người lớn để chia sẻ ý tưởng 
và lên kế hoạch cho hoạt động 
Ví dụ: Hỏi giáo viên xem có đi dến trường bằng cách như bé đến hay 
không.
Thực hành Hỗ trợ:
Trò chuyện với trẻ về cuộc sống mỗi ngày.

30a. Duy trì việc chơi với một vài bé khác
Ví dụ: Giao những vai trò khác nhau cho trẻ trong khu vực chơi đóng kich 
và nói, "Con là mẹ, con là cha, và con là em gái."
Thực hành Hỗ trợ:
Khuyến khích trẻ xây một thành phố mô hình với nhau.

31a. Gợi ý cách để giải quyết xung đột xã hội
Ví dụ: Nói với một người bạn cùng lớp đang tức giận rằng "sử dụng lời nói" 
thay vì đánh lộn khi bé muốn một cái gì đó
Thực hành Hỗ trợ:
Dạy các bước giải quyết trước khi các cuộc xung đột phát sinh và giúp các bé làm 
theo các bước khi phát sinh vấn đề.
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32. Thể hiện sức 
mạnh và sự phối 
hợp của các cơ 
bắp lớn

33. Thể hiện sức 
mạnh và sự phối 
hợp của các cơ 
bắp nhỏ

34. Thể hiện các 
hành vi thúc đẩy 
sức khỏe và an 
toàn

33a. Hoạt động đòi hỏi hai 
tay, sử dụng ngón tay và di 
chuyển toàn bộ cánh tay đặt 
và ném vật Ví dụ: Tô màu 
với bút màu lớn, lật trang 
sách (nhiều hơn một trang 
mọt lúc); bắt đầu dùng 
muỗng và nĩa
Thực hành Hỗ trợ: Khuyến 
khích trẻ nhặt các vật lên, 
như các quả bóng có kích 
thước khác nhau, và đặt vào 
trong rổ.

33a. Sử dụng toàn bàn tay 
(tất cả bàn tay, sau đó dùng 
các ngón, sau đó dùng ngón 
trỏ và ngón tay cái) để chạm, 
giữ, nhặt đồ vật
Ví dụ: Hai tay giữ chai, nhặt 
ngũ cốc, lấy đồ ra khỏi hộp.
Thực hành Hỗ trợ:
Để các vật an toàn trong tầm 
với c�a trẻ và khuyến khích 
trẻ lấy chúng.

33a. Tham gia vào các hoạt 
động yêu cầu sự kết hợp 
giữa tay và mắt, sử dụng 
ngón tay và cổ tay để thao 
tác điều khiển vật 
Ví dụ: Đổ chất lỏng từ bình 
vào tách, xếp hình đơn giản, 
chơi những chuỗi hạt lớn.
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp vật liệu để xếp, ví 
dụ, các khối hình có kích 
thước và hình dạng khác 
nhau.

33a. Sử dụng ngón tay và 
chuyển động tay để làm việc 
với những vật dụng nhỏ và 
hoàn thành công việc 
Ví dụ: Sao chép các hình 
ảnh, cắt bằng kéo, bấm các 
nút lớn, viết mọt số chữ 
hoặc số, sử dụng kim bấm 
và băng
Thực hành Hỗ trợ:
Cung cấp một loạt các vật 
liệu giúp gia tăng sự chuyển 
động chính xác, chẳng hạn 
như bút đánh dấu với đầu 
bút nhỏ.

Điều phối Sức mạnh Cơ bắp Nh�
33a. Sử dụng tay chính xác, ngón tay và chuyển động cổ tay để nhặt, ném và điều 
khiển các vật nhỏ
Ví dụ: Chơi với các dụng cụ và đạo cụ, sử dụng nhiều chuyển động cơ tinh tế để 
mở các chốt trên một thùng cabin, tháo cúc của áo búp bê, đặt các đĩa nhỏ trên 
bàn.
33b. Dùng viết và các công cụ vẽ để thực hiện một số công việc cụ thể 
Ví dụ: Sử dụng nhiều loại vật liệu, chẳng hạn như bút chì màu, bút và bút đánh 
dấu, để làm thiệp cảm ơn.
Thực hành Hỗ trợ:
• Khuyến khích trẻ sử dụng các đồ dùng nấu ăn, đồ dùng phục vụ và đồ dùng cá 
nhân trong hoạt động nấu ăn, ăn nhẹ và các bữa ăn.
• Đặt các đồ dùng để viết ở tất cả những nơi thú vị và khuyến khích trẻ sử dụng 
chúng suốt ngày.

34a. Mới nổi

34b. Bắt đầu tham gia vào 
việc thỏa mãn các nhu cầu 
cá nhân 
Ví dụ: Mở miệng ra khi có 
thức ăn đưa đến

34c. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ:
Nói về những gì đang làm 
như để cung cấp một thói 
quen nhất quán.

34a. Mới nổi

34b. Thực hiện các hoạt 
động cho ăn cơ bản, mặc 
quần áo và vệ sinh
Ví dụ: Nhặt ngũ cốc để ăn, 
đi tất vào.

34c. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ:
Nói về những gì bạn thấy trẻ 
đang làm để ăn và tự mặc 
đồ.

34a. Mới nổi

34b. Thực hiện một số hành 
động cho ăn, mặc đồ và vệ 
sinh
Ví dụ: Để tay dưới nước 
đang chảy để rửa tay.

34c. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ: Ghi nhận 
khi trẻ cố gắng tự làm việc 
và cung cấp những gợi ý có 
ích.

34a. Làm theo những quy 
tắc về an toàn và sức khỏe 
thường thấy với sự nhắc 
nhở thường xuyên 
Ví dụ: Hắt xì vào tay sau khi 
thấy giáo viên làm vậy.
34b. Tự làm một số việc 
cho cá nhân với sự giúp đỡ  
Ví dụ: Kéo quần lên và 
xuống để đi vệ sinh; có thể 
cần giúp đỡ để buộc thắt 
lưng.
34c. Mới nổi
Thực hành Hỗ trợ:
• Thiết lập các bài tập sức 
khỏe, chẳng hạn như sử 
dụng khăn giấy để xì mũi.
• Dạy các kỹ năng để khiến 
mặc quần áo trở nên dễ 
dàng hơn, ví dụ, lộn ngược 
và đặt áo chui lọt đầu.

Sức khỏe và An toàn
34a. Mô tả cấc quy tắc sức khỏe và an toàn cơ bản để làm theo
Ví dụ: Giải thích rằng phải đi một bên khi đi xe đạp để không 
đụng phải những bé khác
34b. Thực hiện các việc cá nhân với rất ít sự trợ giúp 
Ví dụ: Xả bồn cầu và rửa tay sau khi đi vệ sinh.
34c. Bắt đầu hiểu rằng thức ăn có những giá trị dinh dưỡng khác biệt Ví dụ: Nói 
rằng,"Trái cây là tốt cho bạn. Nó khiến bạn khỏe lên Nó cho bạn năng lượng."
Thực hành Hỗ trợ:
•  Cho trẻ tham gia thảo luận về các lý do cho các quy tắc sức khỏe và an 

toàn.
•  Làm các hình ảnh và biểu đồ chữ về các bước rửa tay.
•  Nói về những loại thức ăn khác nhau và tại sao chúng lại bổ dưỡng.

32a. Sử dụng cánh tay, 
chân, và toàn bộ cơ thể 
để di chuyển
Ví dụ: Cuộn tròn, ngồi, và 
sau đó đi từng bước
Thực hành Hỗ trợ:
Cho trẻ sơ sinh thời gian để 
khám phá môi trường an 
toàn mà trẻ có thể thoải mái 
trườn, bò và học cách đi.

32a. Di chuyển theo nhiều 
cách khác nhau và hướng 
khác nhau 

Ví dụ: Chập chững đi mà 
không cần hỗ trợ, cố 
gắng nhảy, mang theo 
một quả bóng lớn khi đi
Thực hành Hỗ trợ:
Chơi nhạc hỗ trợ trẻ đi chập 
chững di chuyển cơ thể 
trong nhiều cách khác nhau.

32a. Thực hiện các hoạt 
động yêu cầu các cơ lớn, 
sự phối hợp và cân bằng 
Ví dụ: Chạy, đi đều, ném, 
bắt, và đá bóng với rất ít 
kiểm soát hướng và tốc 
độ của quả bóng
Thực hành Hỗ trợ:
Đưa bé bên ngoài hoặc một 
không gian trong nhà lớn 
khuyến khích béan toàn, 
chơi năng động.

32a. Tham gia vào các 
hoạt động đòi hỏi các cơ 
lớn và yêu cầu độ linh 
hoạt, sự kiểm soát và 
nhiều chuyển động toàn 
diện. 
Ví dụ: Cưỡi xe đạp ba 
bánh, cố gắng chạy 
nhanh, đi lên xuống bậc 
thang xen kẽ chân, đá và 
ném bóng về phía một 
người hoặc nơi nào đó.
Thực hành Hỗ trợ:
Sử dụng một loạt các trang 
thiết bị cung cấp sự thăng 
bằng cho phần trên và dưới 
cơ thể của trẻ.

Điều phối Sức mạnh Cơ bắp Lớn 
32a. Chứng tỏ kỹ năng vận động bằng cách chạy trơn tru 
Ví dụ: Chạy đua qua lại giữa hai sân chơi hình nón.
32b. Thể hiện kỹ năng thăng bằng bằng cách nhảy lên xuống tại chỗ Ví dụ: 
Nhảy lên xuống tại chỗ khi giáo viên hỏ: "Ai muốn sắp xếp bàn?"
32c. Chứng tỏ kỹ năng xử lý bóng, sử dụng đầy đủ các chuyển động
Ví dụ: Ném quả bóng vào bồn l lớn, chuyển sử dụng cả trên và dưới.
bàn tay
Thực hành Hỗ trợ:
• Chơi trò chơi bao gồm việc chạy, ví dụ "Đuổi vịt."
•  Yêu cầu trẻ nghĩ đến một cách để di chuyển từ nơi này sang nơi kia, ví 
dụ, nhảy nhưu thỏ và đi như voi.
• Cung cấp cho trẻ một loạt các cơ hội để tập ném, ví dụ như, là một phần của trò 
chơi ném đậu trong lớp và ném bóng ngoài trời.
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